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	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Thực hiện ngày   24   tháng 10    năm 2022



BÀI MỞ ĐẦU
BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Kiến thức:  
Hiểu được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.
Biết được các phương pháp học tập phù hợp đối với môn học và hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học môn giáo dục chính trị
- Kỹ năng: 
Có thể vận dụng các phương pháp học tập để học hiệu quả môn giáo dục chính trị
Phân tích được bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lê nin
- Thái độ: 
 Hình thành ở người học ý thức tôn trọng môn học và học tập nghiêm túc
Tham gia vào các buổi học của giảng viên và tích cực trong việc nêu và bày tỏ quan điểm của bản thân với nội dung môn học.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị và các tài liệu tham khảo
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh học sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên
· Kiểm tra bài cũ: 
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	b

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Giáo dục chính trị được áp dụng ở tất cả các cấp học tại Việt Nam. Giáo dục Chính trị nghiên cứu các vấn đề dân tộc, giai cấp, đảng phái, nhà nước...đây đều là những vấn đề quan trọng của nước ta nói riêng và các quốc gia khác nói chung, ảnh hưởng sâu rộng đến mỗi người vì vậy đòi hỏi mỗi người phải có kiến thức nhất định về chính trị để vận dụng vào thực tiễn góp phần tích cực trong việc xây dựng, bảo vệ tổ quốc.
	Nêu dẫn nhập
Ghi tựa bài và các mục của bài lên bảng
	Lắng nghe
Ghi chép
	4

	2
	Giảng bài mới: 
I.Vị trí, tính chất môn học

	- GV hỏi: chính  trị là gì?
- Gv nhận xét và phân tích thêm về chính trị để từ đó trình bày vị trí, tính chất của môn giáo dục chính trị đối với sinh viên.
- GV phân tích vai trò của môn học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN.
	Lắng nghe
Trả lời
	15

	
	II.Mục tiêu của môn học
	GV phân tích từng mục tiêu cụ thể của môn học và cho ví dụ liên hệ thực tiễn. GV đặt câu hỏi cho SV: 
+ Vì sao phải học môn giáo dục chính trị?
+ Theo em, môn giáo dục chính trị có vai trò và ý nghĩa như thế nào đối với thanh thiếu niên hiện nay?
	Sinh viên lắng nghe và phản hồi lại câu hỏi của GV
	15

	
	III.Nội dung chính của môn học
	GV nêu những nội dung mà HS sẽ được học khi học môn giáo dục chính trị 

	SV lắng nghe và ghi chép cẩn thận những nội dung chính
	30

	
	IV.Phương pháp dạy học và  đánh giá môn học
	- GV trình bày cho SV những phương pháp mà GV sẽ dạy và những đều SV cần chuẩn bị khi đến lớp học.
- -GV nêu các yêu cầu đối với người dạy và người học khi học môn GD chính trị
	SV lắng nghe và hỏi nếu thắc mắc
	15

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
· Vị trí, mục tiêu của môn học Giáo dục chính trị
	GV khái quát lại những nội dung trong tâm đã được học
	SV nghe và ghi chép khái quát lại những nội dung mà GV đã lưu ý.
	03

	4
	Hướng dẫn tự học:

	GV cho sinh viên những trang web liên quan đến bài học và đọc nội dung bài mới: CN Mác- Lênin là gì? Các nội dung chính của chủ nghĩa MLN 
	03

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Tài liệu học tập môn Giáo dục chính trị (hệ cao đẳng) của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM, 2022

	
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN 


   Phan Thị Thùy Trang





	
TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 10 năm 2022
                             Giáo viên



                          Phạm Thị Vinh





	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 02 tiết
Thực hiện ngày 27  tháng 10  năm 2022



BÀI MỞ ĐẦU
BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN

3. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Kiến thức:  
Hiểu  được khái niệm chủ nghĩa Mác – Lênin và ba bộ phận cấu thành của nó.
Hiểu được các nội dung trọng tâm của triết học Mác – Lênin. Nêu lên được mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức.
- Kỹ năng: 
Liên hệ ý nghĩa của mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức vào trong học tập và cuộc sống hàng ngày.
- Thái độ: 
Xây dựng thái độ học tập đúng đắn, quan điểm và cái nhìn đúng đắn về vật chất và phi vật chất trong tự nhiên, xã hội.
4. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị và các tài liệu tham khảo
-  Máy vi tính, USP
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh  sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay của giảng viên
· Kiểm tra bài cũ: Em hãy cho biết ý nghĩa của việc học môn giáo dục chính trị?
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt độngdạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
CN Mác-Lênin là hệ tư tưởng của Mác, Ăngghen và Lênin, hệ tư trưởng này vẫn còn sống mãi với nhân loại, bởi bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn của những di sản tư tưởng của Mác và chủ nghĩa Mác -Lê-nin vẫn hoàn toàn đúng đắn và hơn nữa, lại luôn được bổ sung, phát triển bởi những người mác-xít chân chính.
	
Nêu vấn đề
Viết tựa bài lên bảng
	Lắng nghe
Ghi chép
	5

	2
	 Giảng nội dung mới:
I. [bookmark: _Toc2063813]KHÁI NIỆM CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 
 1. Khái niệm và nguồn gốc hình thành
- Khái niệm:
	-	GV giới thiệu cho SV biết sự ra đời của chủ nghĩa MLN, những ai tham gia vào việc viết, chỉnh sửa và hoàn thiện hệ thống lý luận này.
- GV nêu định nghĩa chủ nghĩa Mác – Lê nin và phân tích cụ thể các yếu tố cấu thành.

	SV lắng nghe
 Ghi chép
 Trả lời câu hỏi của GV
	10

	
	· Ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác – Lê nin







[bookmark: _Toc13575179][bookmark: _Toc13578752][bookmark: _Toc13755017][bookmark: _Toc15467281][bookmark: _Toc19021196][bookmark: _Toc19021468][bookmark: _Toc19021671][bookmark: _Toc19083635]2.  Các giai đoạn phát triển


	· GV trình bày những bộ phận cấu thành của chủ nghĩa MLN, phân tích và cho ví dụ minh họa cụ thể
+ Giải thích cho SV hiểu Triết học, Kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?

Phân tích diễn giảng các giai đoạn phát triển từ chủ nghĩa Mác đến sự hình thành chủ nghĩa Mác- Lênin
	SV lắng nghe
 Trả lời câu hỏi








- SV tham khảo trong sách và trả lời các câu hỏi của GV. – Lắng nghe câu trả lời của GV và ghi chú lại trong vở.
	15

	
	
II. Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
[bookmark: _Toc2032709][bookmark: _Toc2031390]1. Triết học Mác – Lênin
a) Chủ nghĩa duy vật biện chứng
- Phạm trù vật chất

	· GV diễn giảng nội dung định nghĩa vật chất của Lê nin, cho ví dụ minh họa từng nội dung để SV dễ liên hệ.
· GV phân biệt phạm trù vật chất trong triết học và phạm trù vật chất trong các ngành khoa học khác. Cho VD để SV dễ dàng phân biệt được.
	SV lắng nghe và suy nghĩ để trả lời câu hỏi của GV, sau đó ghi chép vào tập.
	20

	
	- Ý thức

	- GV phân tích bản chất của ý thức, cho VD minh họa
- GV diễn giảng và làm rõ lên mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, ý nghĩa của mối quan hệ này.
	SV lắng nghe và phản hồi lại câu hỏi của GV
Đọc giáo trình để tìm câu trả lời
Thảo luận với các bạn để có câu trả lời đúng nhất
Ghi chép cẩn thận
	25

	
	Phần thảo luận
- Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức vào thực tiễn

	· Nội dung bài thảo luận sẽ bao gồm các nội dung sau:
+ Vận động là gì?
+ Vận động có các hình thức nào?
+ Không gian và thời gian
+ Tính thống nhất vật chất của thế giới
GV lắng nghe và chỉnh sửa các câu trả lời cho đúng, sau đó tiến hành nhận xét và cho điểm nhóm trình bày.
	SV lắng nghe chuẩn bị câu trả lời
· Lắng nghe câu trả lời từ các bạn trình bày, phản biện và cho nhận xét 
	45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
· Định nghĩa vật chất của Lê nin
· Nguồn gốc và bản chất của ý thức
· Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức
	

GV hỏi lại SV những nội dung đã được học, sau đó tóm tắt và nêu những nội dung trọng tâm.
	

SV hỏi những vấn đề chưa rõ, ghi chú những vẫn nội dung trọng tâm
	05

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Về đọc tài liệu tìm các nội dung chính của chủ nghĩa MLN 
	05



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
2. Tài liệu học tập môn Giáo dục chính trị (hệ cao đẳng) của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM,2022


	
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



   Phan Thị Thùy Trang


	TP. Hồ Chí Minh, ngày 2  tháng 10 năm 2022
                             Giảng viên



                          Phạm Thị Vinh























	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Thực hiện ngày  31  tháng 10 năm 2022



BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN (TIẾP THEO)
1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến thức: Hiểu  được nội dung hai nguyên lý và ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
· Kỹ năng: Vận dụng được ý nghĩa của nguyên lý về mối liên hệ vào trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày. Liên hệ được ý nghĩa của các quy luật của phép biện chứng vào trong học tập và cuộc sống để đề ra các mục tiêu và kế hoạch phù hợp.
· Thái độ: Xây dựng một thái độ đúng đắn trong học tập và cái nhìn đúng đắn về các quy luật trong cuộc sống của bản thân.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị và các tài liệu tham khảo
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh  sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay của giảng viên
· Kiểm tra bài cũ: Hãy trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức.
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạtđộngdạyhọc
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Thế giới có vô vàn các sự vật, hiện tượng, chúng có những mối liên hệ với nhau. Các mối liên hệ đó có thể thể hiện trên lĩnh vực kinh tế, chính trị hoặc văn hóa, xã hội. Việc vận dụng được các mối liên hệ đó trong cuộc sống giúp ta thúc đẩy sự phát triển của các sự vật, hiện tượng đó.
	Giảng viên diễn giảng và cho ví dụ minh họa để liên hệ vào bài học mới

	SV lắng nghe, ghi chép, trả lời câu hỏi.

	03

	2


















































	Phần giảng
 
II. Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
[bookmark: _Toc13575181][bookmark: _Toc13578754][bookmark: _Toc13755019][bookmark: _Toc15467283][bookmark: _Toc19021198][bookmark: _Toc19021470][bookmark: _Toc19021673][bookmark: _Toc19083637]1. Triết học Mác-Lênin
a) Chủ nghĩa duy vật biện chứng	

-  Phép biện chứng duy vật
+ Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
+  Nguyên lý về sự phát triển
	







GV diễn giảng và phân tích về nội dung của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến. Hỏi SV:
· Cho VD về mối liên hệ trong tự nhiên, trong xã hội và trong tư duy.
· GV phân tích ý nghĩa của nguyên lý này và liên hệ trong thực tiễn cho SV nắm rõ.


	






SV lắng nghe và đọc giáo trình, cùng nhau tham gia thảo luận trên lớp.
Lắng nghe những lưu ý của GV để ghi lại vào tập.


	20

	
	- Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
+ Quy luật từ những sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại
	
· GV trình bày khái niệm chất và lượng, phân tích và cho VD minh họa 2 khái niệm này.
· Gọi SV cho thêm các VD khác liên quan đến chất và lượng
· Phân tích nội dung của quy luật, làm rõ mối quan hệ giữa chất và lượng và sự tác động qua lại của chúng.
	SV đọc giáo trình để tìm câu trả lời.
Tham gia trả lời câu hỏi và lắng nghe các câu trả lời của các bạn trong lớp.
Ghi chép cẩn thận.
	15

	
	
+  Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

	GV diễn giảng khái niệm về quy luật, cho ví dụ minh họa về các quy luật trong tự nhiên, trong xã hội và trong tư duy. Hỏi thêm SV cho thêm vài VD về các quy luật mà các em được biết.
· GV phân tích các khái niệm liên quan đến nội dung của quy luật mâu thuẫn
·  Phân tích nội dung của quy luật, diễn giảng ý nghĩa và liên hệ vào trong thực tiễn hàng ngày.
	· SV lắng nghe và trả lời câu hỏi của GV
· Ghi chép vào tập những thông tin, nội dung quan trọng mà GV lưu ý
	10

	
	+ Quy luật phủ định của phủ định

	Phân tích nội dung của quy luật, diễn giảng ý nghĩa và liên hệ sự vận  động của sự vật hiện tượng trong thực tiễn cuộc sống và bản thân sinh viên
	· Lắng nghe
· Ghi chép
· Trả lời
	15

	
	- Lý luận nhận thức 
- Thực tiễn và vai trò của nó đối với nhận thức
	Hỏi: Nhận thức và ý thức là 2 khái niệm khác nhau hay là 1?Em hiểu như thế nào về nhận thức?
Gv nhận xét và dẫn dắt làm rõ nội dung: nhận thức và thực tiễn, mối quan hệ của 2 quá trình này.
	· Lắng nghe
· Trả lời


· Lắng nghe
· Ghi chép
	15

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
- Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
- Quy luật thống nhất và đấu tranh các mặt đối lập, quy luật lượng – chất
	

GV hỏi lại SV những nội dung đã được học, sau đó tóm tắt và nêu những nội dung trọng tâm cho học sinh.
	

SV suy nghĩ và trả lời câu hỏi của GV, ghi chép cẩn thận những nội dung mà GV đã lưu ý vào tập
	04

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV cho sinh viên những trang web liên quan đến bài học và đọc các tài liệu tham khảo để trả lời và đọc bài cho tiết học sau.

	03



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
2. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị Nxb LĐ-XH, HN 2010.
3. Tài liệu học tập môn giáo dục chính trị (hệ cao đẳng) của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM, 2020.




TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN		          Thành phố HCM ngày 2  tháng 10  năm 2022
							             GIÁO VIÊN


   Phan Thị Thùy Trang                                                            Phạm Thị Vinh
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	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Thực hiện ngày 3 tháng  11  năm 2022



BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN (TIẾP THEO)
1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến thức: Hiểu  được sản xuất và vai trò của sản xuất vật chất và quy luật cơ bản của sự vận động và phát triển xã hội bao gồm 2 quy luật.
· Kỹ năng: Vận dụng được các quy luật vào trong đời sống kinh tế thị trường hiện nay, để từ đó giúp mình đưa ra các hướng giải pháp giúp thúc đẩy sự phát triển của bản thân và của hoạt động kinh tế của đất nước. 
· Thái độ: Xây dựng cho người học quan điểm sống đúng đắn, có niềm tin, vào cuộc sống.
5. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị và các tài liệu tham khảo
- Máy vi tính, Usp
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
· Kiểm tra bài cũ: 
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Sản xuất có vai trò to lớn đối với con người, thúc đẩy sự biến đổi và phát triển của xã hội. Tuy nhiên, trong thị trường, các quốc gia cần phải tuân theo các quy luật vốn có của sự vận động và phát triển của xã hội. 
	Giảng viên diễn giảng và cho ví dụ minh họa để liên hệ vào bài học mới

	Sinh viên lắng nghe, ghi chép, trả lời câu hỏi.

	5

	2

































	Phần giảng
[bookmark: _Toc13575180][bookmark: _Toc15467282][bookmark: _Toc19083636]II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
1. Triết học Mác-Lênin
b. Chủ nghĩa duy vật lịch sử

- Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
	· GV diễn giảng và phân tích khái niệm sản xuất, sản xuất vật chất. Gọi SV cho VD về hoạt động sản xuất vật chất mà em biết.
· Trình bày 2 khái niệm lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Phân tích và cho VD cụ thể từng yếu tố
GV diễn giảng về mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
-	Vì sao lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất? Cho VD sự quyết định này
-	Quan hệ sản xuất có sự tác động trở lại như thế nào đối với lực lượng sản xuất? Cho VD liên hệ về sự tác động theo 2 chiều hướng tích cực và tiêu cực
	SV nhắc lại nội dung câu trả lời mà giáo viên hỏi và có thể đọc giáo trình để tìm câu trả lời chính xác.
Tham gia trả lời câu hỏi và lắng nghe các câu trả lời của các bạn trong lớp.
Ghi chép cẩn thận.
	40

	
	- Quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

	- GV trình bày và phân tích khái niệm 
Hỏi SV: Vì sao trong kiến trúc thượng tầng thì Nhà nước lại giữ vai trò quan trọng?
-GV phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, yếu tố nào giữ vai trò quyết định trong 2 yếu tố này? 
	SV lắng nghe, tham gia phát biểu và ghi chép cẩn thận
	25

	3
	Phần thảo luận
Nêu ý nghĩa phương pháp luận và  sự vận dụng vào thực tiễn 
	· GV cho nội dung thảo luận sự vận dụng mỗi nguyên lý và quy luật vào thực tiễn cho mỗi nhóm cụ thể
	SV lắng nghe, thảo luận nhóm, phân công công việc cho các thành viên, đọc tài liệu, ghi chú các câu trả lời vào giấy
	55

	4
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
- Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
	

GV hỏi lại SV những nội dung đã được học, sau đó tóm tắt và nêu những nội dung trọng tâm cho học sinh.
	

SV suy nghĩ và trả lời câu hỏi của GV, ghi chép những nội dung mà GV đã lưu ý
	05

	5
	Hướng dẫn tự học:

	- GV cho sinh viên những trang web liên quan đến bài học và đọc các tài liệu tham khảo để trả lời cho tiết học sau.
Đọc trước ở nhà nội dung phần 2.2
	05



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
2. Tài liệu học tập môn Giáo dục chính trị (hệ cao đẳng) của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM, 2020

	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



    Phan Thị Thùy Trang

	TP Hồ Chí Minh, ngày 2  tháng 10  năm 2022
GIÁO VIÊN



                                 Phạm Thị Vinh





	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Thực hiện ngày 07 tháng 11 năm 2022



BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN
1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến thức: Hiểu được hàng hóa thông thường và hàng hóa sức lao động và nội dung quy luật giá trị
· Kỹ năng: Phân tích được sự khác nhau giữa hàng hóa thông thường và hàng hóa sức lao động và nội dung quy luật giá trị
- Thái độ: Có thái độ đúng đắn vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
2.  Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị và các tài liệu tham khảo
- Máy vi tính, USP
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 03 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên
· Kiểm tra bài cũ: 
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu 1 trong 3 bộ cấu thành của Chủ nghĩa Mác – Lênin là Triết học Mác – Lênin, tiết học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một bộ phận tiếp của Chủ Nghĩa Mác - Lênin là kinh tế chính trị Mác – Lênin
	Giảng viên diễn giảng và cho ví dụ minh họa để liên hệ vào bài học mới

	Sinh viên lắng nghe, ghi chép, trả lời câu hỏi.

	02

	2





























	Giảng phần tiếp theo: 
II. Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
[bookmark: _Toc2063816]2. Kinh tế chính trị Mác – Lênin
a) Học thuyết giá trị và giá trị thặng dư 
- Học thuyết giá trị 


	· GV diễn giảng nội dung hàng hóa là gì, 2 thuộc tính của hàng hóa và cho ví dụ minh họa. GV đặt câu hỏi cho học sinh
+ Hãy cho VD về 1 món hàng và nêu 2 thuộc tính của nó?
+ Nước có phải là hàng hóa không, vì sao?
· Giải thích quy luật giá trị là gì, phân tích cụ thể nội dung của quy luật giá trị. GV cho ví dụ và liên hệ vào thực tiễn cuộc sống hàng ngày của mỗi người khi vận dụng ý nghĩa của quy luật này.
	Sinh viên lắng nghe và suy nghĩ để trả lời câu hỏi của GV, sau đó ghi chép vào tập.
	35

	
	-  Học thuyết giá trị thặng dư
	- GV diễn giảng cho học sinh hiểu sức lao động là gì, 2 điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa.
· GV trình bày và phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa sức lao động? Cho VD minh họa và so sánh hàng hóa sức lao động với các hàng hóa khác
	Sinh viên lắng nghe và phản hồi lại câu hỏi của GV
Đọc giáo trình để tìm câu trả lời
Ghi chép cẩn thận
	40

	
	b) Về chủ nghĩa tư bản độc quyền
	GV hướng dẫn SV tự nghiên cứu
	Lắng nghe
Ghi chép
	5

	4
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
· Học thuyết giá trị 
· Học thuyết giá trị thặng dư

	

GV hỏi lại SV những nội dung đã được học, sau đó tóm tắt và nêu những nội dung trọng tâm 
	

Chú ý ghi chép những nội dung mà GV đã lưu ý vào tập
	03

	5
	Hướng dẫn tự học:

	- GV cho học sinh những trang web liên quan đến bài học và đọc các tài liệu tham khảo để trả lời và đọc bài cho tiết học sau.
GV cho câu hỏi để SV chuẩn bị:
Vai trò, nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin?

	02



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
2. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính, Nxb LĐ-XH, HN 2010.
3. Tài liệu học tập môn Giáo dục chính trị (hệ cao đẳng) của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM, 2020

	
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



   Phan Thị Thùy Trang







	
TP Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 11 năm 2022
GIÁO VIÊN



                                Phạm Thị Vinh








	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Thực hiện ngày  10 tháng  11  năm 2022



Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác – Lê nin
1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: Trình bày và hiểu được vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin.Trình bày được những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa, xã hội cộng sản chủ nghĩa và vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin
· Kỹ năng:  Phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa chủ nghĩa xã hội với các chế độ xã hội trước đó, biết vận dụng những kiến thức đã học để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triên vững mạnh theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước
· Thái độ: Tin tưởng vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội; có ý thức sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ nghĩa xã hội.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo duch Chính trị và các tài liệu tham khảo
- Máy vi tính, USP
3. Ổn định lớp học:                                                   Thời gian: 05 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên
· Kiểm tra bài cũ: 
· Câu hỏi kiểm tra bài cũ: 
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	1. Dẫn nhập
Xã hội xã hội chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa có giống nhau hay không? Tại sao Mác nói nhất định con người sẽ tiến đến giai đoạn xã hội cộng sản chủ nghĩa hoặc một xã hội có những đặc trưng cơ bản giống như vậy?
	Giảng viên diễn giảng và cho ví dụ minh họa để liên hệ vào bài học mới

	Sinh viên lắng nghe, ghi chép, trả lời câu hỏi.

	03

	2. Giảng bài mới

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học
a) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
- Định nghía giai cấp công nhân


	- GV nêu và phân tích nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
- Giảng viên đặt câu hỏi:
+ Tại sao giai cấp công nhân lại đảm đương sứ mệnh lịch sử xóa bỏ CNTB, xóa bỏ mọi chế độ bóc lột để xây dựng xã hội mới?

GV đặt câu hỏi:
+ Nêu sự khác nhau giữa giai cấp công nhân Việt Nam và giai cấp công nhân trên thế giới?
	- Sinh viên lắng nghe và phản hồi lại câu hỏi của GV
Đọc giáo trình để tìm câu trả lời
· Ghi chép cẩn thận 
	15

	







































	- Đặc điểm của giai cấp công nhân






- Tất yếu hình thành chính đảng của giai cấp công nhân

	· GV tiếp tục giảng các nội dung
+ 2 đặc trưng cơ bản của giai cấp công nhân
+ Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
· GV đặt câu hỏi: 
+ GCCN ngày nay có những thay đổi cơ bản nào so với GCCN trong quan điểm của CN Mác – Lênin?
Gv liên hệ đến giai cấp công nhân nước ta hiện nay.

	- Sinh viên lắng nghe và phản hồi lại câu hỏi của GV
Đọc giáo trình để tìm câu trả lời
· Ghi chép cẩn thận.







	20

	
	
b) Cách mạng xã hội chủ nghĩa 



c) Sự phát triển của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa
	
· CMXHCN là gì? 
Phân tích làm rõ cuộc CMXHCN trên các lĩnh vực
Trong lịch sử phát triển Xh loài người trải qua mấy HTKTXH theo quan điểm của CN M-LN?
· Gv phân tích làm rõ các giai đoạn của HTKTXHCS
	Lắng nghe
Trả lời




Lắng nghe, ghi chép
	20

	
	III. VAI TRÒ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
1. Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin 
2. Chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của các đảng cộng sản

	· GV đưa các  câu hỏi cho 2 nội dung, sau đó yêu cầu sv đọc tài liệu trong giáo trình
+ Trình bày 3 bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác – Lê nin
+ Nêu được vai trò của từng bộ phận trong chủ nghĩa Mác – Lê nin và cho VD minh họa
+ Chủ nghĩa MLN có vai trò như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta?
+ Nước ta đã và đang vận dụng chủ nghĩa MLN vào quá trình xây dựng CNXH như thế nào? Thành tựu và hạn chế.
· GV lắng nghe câu trả lời của SV và nhận xét câu trả lời
· Lưu ý nhưng nội dung quan trọng trong bài
	Sinh viên đọc giáo trình để tìm câu trả lời.
Tham gia trả lời câu hỏi và lắng nghe các câu trả lời của các bạn trong lớp.
Ghi chép cẩn thận.
	15

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
- Định nghĩa giai cấp công nhân và sứ mệnh của GCCN
- Sự phát triển của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa
- Vai trò nền tảng của chủ nghĩa MLN
		
GV hỏi lại SV những nội dung đã được học, sau đó tóm tắt và nêu những nội dung trọng tâm cho học sinh.
	

SV suy nghĩ và trả lời câu hỏi của GV, ghi chép cẩn thận những nội dung mà GV đã lưu ý vào tập



	4

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV cho sinh viên những trang web liên quan đến bài học và đọc các tài liệu tham khảo để trả lời và đọc bài cho tiết học sau.

	03



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
2. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính, Nxb LĐ-XH, HN 2010.
3. Tài liệu học tập môn Giáo dục chính trị (hệ cao đẳng) của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM, 2020.



TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN		          Thành phố HCM ngày  5    tháng   11  năm 2022
							         GIÁO VIÊN


Phan Thị Thùy Trang				                     Phạm Thị Vinh




	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 03 tiết
Thực hiện ngày  14  tháng 11  năm 2022



[bookmark: _Toc2032712][bookmark: _Toc2032713]Bài số 2:              KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
 
6. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến thức: Hiểu được khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh; biết được cơ sở, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
· Kỹ năng: Có khả năng phân tích được khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích được các cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và kết luận được cơ sở nào có ý nghĩa quyết định nhất đến sự hình thành và phát triển tư tưởng HCM.
· Thái độ: Có nhận thức đúng đắn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phong cách của cá nhân.
7. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, USP
· Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên.
· Kiểm tra bài cũ: Hình thái CSCN trải qua mấy giai đoạn? Nêu đặc trưng của mỗi giai đoạn đó?
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Vào đầu thế kỉ XX, một người con ưu tú của Việt Nam đã tìm thấy và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin để tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam. 
	Dẫn nhập vấn đề
Viết tên bài và mục bài lên bảng
	Lắng nghe ghi chép
	03

	2
	Giảng bài mới: 
I. KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1. Khái niệm
	Giảng viên nêu và phân tích khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
	SV lắng nghe và ghi chép
	10

	
	2. Nguồn gốc 
a) Nguồn gốc thực tiễn 
 - Tình hình Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

- Tình hình thế giới cuối thế kỷ XIX,
	Giảng viên hỏi: Các em cho biết vào cuối TK XIX- đầu TK XX, thế giới và Việt Nam có sự kiện gì nổi bật?
- GV: kết luận và phân tích Hoàn cảnh thế giới và Việt Nam vào cuối TK XIX- đầu TK XX ảnh hưởng đến sự hình thành tư tưởng HCM
	SV trả lời câu hỏi
Lắng nghe và ghi chép bài
	10

	
	b) Nguồn gốc tư tưởng, lý luận
	 Theo em tiền đề nào giữ vai trò quyết định bản chất tư tưởng HCM? Vì sao?
- GV nghe SV trả lời và kết luận, giải thích cho SV tiền đề nào quyết định bản chất Tư tưởng HCM
	- SV đọc tài liệu, trả lời câu hỏi, lắng nghe và ghi chép bài
	30

	
	c. Nhân tố chủ quan
	- GV hỏi SV: các em hiểu chủ quan là gì?
- GV nêu và phân tích nhân tố chủ quan để từ đó cho SV thấy được vai trò của nhân tố chủ quan đối với sự hình thành tư tưởng HCM
	SV trả lời câu hỏi, lắng nghe và ghi chép bài
	15

	
	1.3. Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
	- Chiếu đoạn phim tư liệu cho sinh viên xem về một giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác.
-Gv hỏi 1 số hoạt động của Bác các em vừa xem qua đoạn tư liệu
	- SV theo dõi





- Trả lời câu hỏi

	15

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
 -Khái niệm tư tưởng HCM
- Cơ sở hình thành tư tưởng HCM, 
- 5 giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng HCM.
	GV khái quát lại nội dung chính của buổi học: 
	SV lắng nghe và ghi chép
	03

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV hướng dẫn SV về đọc các nội dung tiếp theo chuẩn bị các câu hỏi của GV để phục vụ cho buổi học sau

	03



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
2. Tài liệu học tập môn Giáo dục chính trị (hệ cao đẳng) của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM, 2022



TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN			TP Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng  11 năm 2022
GIÁO VIÊN


Phan Thị Thùy Trang                                                           Phạm Thị Vinh
	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện:02 tiết
Thực hiện ngày  17 tháng  11  năm 2022



[bookmark: _Toc2063820]Bài số 2:             KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (tt)
8. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: Biết được nội dung tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về đại đoàn kết toàn dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
· Kỹ năng: Có khả năng phân tích được các nội dung tư tưởng như: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về đại đoàn kết toàn dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Vận dụng kiến thức đã được học để giải quyết các vấn đề thực tiễn đề  ra.
· Thái độ: Có nhận thức đúng đắn về các nội dung vừa học trong tư tưởng HCM, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phong cách của cá nhân.
9. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính,USP 
· Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị ,các tài liệu tham khảo.
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên.
· Kiểm tra bài cũ:  Em hãy cho biết nguồn gốc ra đời TTHCM, nguồn gốc nào đóng vai trò quyết định nhất?
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Để xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa, Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, lý luận, soi đường cho toàn bộ hoạt động của Đảng và Nhà nước ta. Vậy nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh gồm những nội dung nào? Và Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng như thế nào? Chúng ta cùng nghiên cứu
	Dẫn dắt vào bài
Viết tên và mục bài lên bảng
	Lắng nghe
Ghi chép
	05

	2
	Giảng bài mới
[bookmark: _Toc15467294][bookmark: _Toc19083650]II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại




	.
- GV hỏi: Tại sao Bác lại cho rằng độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội?
- GV nêu và phân tích nội dung tư tưởng HCM về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
- GV hỏi: Theo em sức mạnh dân tộc là những yếu tố nào?
Sức mạnh thời đại là những yếu tố nào?
- Nhận xét và dẫn dắt phân tích tư tưởng của Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh với sức mạnh thời đại.
	

Lắng nghe
Suy nghĩ và trả lời câu hỏi


SV lắng nghe, ghi chép bài






 
Lắng nghe
Trả lời




Lắng nghe
Ghi chép
	30

	
	2. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân
	- GV hỏi SV:Em hãy cho biết một trong những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của CMVN?
- GV lắng nghe SV trả lời và kết luận
- GV nêu và phân tích nội dung tư tưởng HCM về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân
	-SV lắng nghe
Trả lời câu hỏi




 SV lắng nghe và ghi chép bài
	25

	
	3. Tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân
	- GV hỏi: Em hiểu thế nào là đoàn kết? Tại sao dân tộc Việt Nam lại có truyền thống đoàn kết dân tộc?
- GV nêu và phân tích nội dung tư tưởng HCM về đại đoàn kết toàn dân
	Sv trả lời câu hỏi
Lắng nghe và ghi chép bài
	30

	
	
4. Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
	- GV cho SV xem đoạn phim tư liệu nói về lối sống và trào lưu hiện nay.
Hỏi: Em nhận định gì qua nội dung đoạn phim đó?
- GV dẫn dắt và phân tích nội dung tư tưởng HCM về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân`

	Sv theo dõi để nhận xét nội dung nói lên suy nghĩ của mình



Lắng nghe và ghi chép baì.
	30

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
- Tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân
- Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
- Tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân
- Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa

	GV khái quát lại 4 nội dung vừa dạy nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm 
	Lắng nghe
Ghi chép
	05

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV hướng dẫn SV về nhà đọc các nội dung còn lại của bài và chuẩn bị các câu hỏi cho buổi sau thảo luận
- Gv chia nhóm và nêu các nội dung trước cho nhóm thảo luận:
+ Về nguồn gốc hình thành
+ Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh

	05



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
2. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ trung cấp), Nxb LĐ-XH, HN 2010.
3. Tài liệu học tập môn giáo dục chính trị (hệ cao đẳng) của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM, 2020





	
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



Phan Thị Thùy Trang



	
TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2022
GIÁO VIÊN



                                 Phạm Thị Vinh




















	Giáo án số: 9
	Thời gian thực hiện: 03 tiết
Thực hiện ngày 05   tháng 12 năm 2022



BÀI SỐ 2:              KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (tt)

10. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: Biết và hiểu được nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.
· Kỹ năng: Phân tích được những điểm mới tư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách  mạng và tầm quan trọng của việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ. Đồng thời, các em vận dụng được nội dung tư tưởng ấy vào trong cuộc sống hàng ngày; đặc biệt là nội dung về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 
· Thái độ: Có nhận thức đúng đắn về nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng, tin vào con đường Hồ Chí Minh đã lựa chọn cho dân tộc. Bước đầu người học biết vận dụng tốt kiến thức đã học vào việc  giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra cũng như việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cá nhân.
11. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, USP
· Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay của giảng viên
· Kiểm tra bài cũ: Nội dung trong giáo án số 8
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
	Nêu vấn đề

	Lắng nghe
Tìm đến nội dung tiếp theo của bài học trong tài liệu học tập của SV
	04

	2
	Phần thảo luận
5. Tư tưởng về đạo đức cách mạng 
	- Gv đặt vấn đề: đạo đức là là gì? 
- Nhận xét câu trả lời vai trò quan trọng của đạo đức. -  Gv cho lớp khoảng thời gian 15p tìm hiểu nội dung TTHCM về các phẩm chất đạo đức cách  mạng, liên hệ thực tiễ bản thân
- Gọi phát biểu 
- GV nhận xét và phân tích từng  nội dung tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, chỉ ra cho các em thấy được điểm mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng cũng như nguyên tắc để rèn luyện đạo đức đó.
	Lắng nghe

Xem phim
Suy nghĩ trả lời



Ghi chép bài


- Mỗi người tự đọc tìm để phát biểu






Lắng nghe,
Phản biện
Ghi chép

	48

	
	[bookmark: _Toc2032724]6. Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
	+ Thế hệ trẻ họ có vai trò như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
Nhận xét câu trả lời đồng thời phân tích tư tưởng của Bác về việc chăm lo cho thế hệ trẻ
	Lắng nghe





Trả lời

	25

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh:
- Về đạo đức cách mạng
- Về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
	GV khái quát lại nội dung chính của tiết học
	Lắng nghe, ghi chép
	04

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV giới thiệu cho sinh viên những trang web liên quan đến bài học và đọc các tài liệu tham khảo để trả lời và đọc bài cho tiết học sau.
- Ôn tập tiết tiếp theo sẽ làm bài kiểm tra 
	04

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
2. Tài liệu học tập lưu hành nội bộ của Trường CĐ Lý Tự trọng 2020. (dùng cho hệ cao đẳng)



	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

  

Phan Thị Thùy Trang





	
TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2022
GIÁO VIÊN


                                    Phạm Thị Vinh







	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 02  tiết
Thực hiện ngày 08  tháng  12  năm 2022



BÀI SỐ 2:             KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (tt)

12. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức:  
+ Hiểu được vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
· Kỹ năng: Có khả năng phân tích được nội dung được kiến thức đã học bài 1, 2 và vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; 
· Thái độ: Có nhận thức đúng đắn về vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và thông qua đó sinh viên tự giác, tích cực trong việc trau dồi, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất của bản thân.
13. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính
· Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 03 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay của giảng viên
· Kiểm tra bài cũ: Qua nghiên cứu nội dung TTHCM về phẩm chất đạo đức cách mạng em sẽ rèn luyện bản than như thế nào cho đúng? 
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Kiểm tra
	Nêu câu hỏi đề bài
Quan sát theo dõi các em làm bài
	Nghiêm túc làm bài theo thời gian quy định
	90

	1
	Dẫn nhập
Tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò như thế nào đối với cách mạng của nước ta? Để nhận thức sâu sắc hơn những giá trị trong di sản tư tưởng mà vị lãnh tụ kính yêu đã để lại cho  Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam .Với tinh thần đó, chúng ta cần tập trung đi sâu, làm sáng rõ hơn nữa vấn đề cơ bản sau về vai trò tư tưởng của Bác.
	Dẫn dắt vào nội dung tiếp theo của bài
Ghi tựa, mục của bài lên bảng
	Lắng nghe
Ghi chép
	05

	2
	Giảng bài mới: 
III. VAI TRÒ CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM
	· GV đặt câu hỏi: Hãy kể tên những thắng lợi của cách mạng nước ta dưới sự dẫn dắt tài tình của HCM
· GV phân tích nội dung, làm rõ các vấn đề:
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò như thế nào đối với cách mạng nước ta?
+ Trong thời kỳ hiện nay, để vận dụng được tư tưởng của Người, cần tập trung vào những vấn đề nào?
	SV  lắng nghe


Trả lời câu hỏi






Đọc tài liệu 
Trả lời câu hỏi







	30

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
- Vai trò tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam
- Những vấn đề cốt lõi cần tập trung khi vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nayo 

	GV khái quát lại nội dung chính của tiết học
	SV lắng nghe và ghi chép bài
	05

	4
	Hướng dẫn tự học:

	GV yêu cầu HS về nhà:
GV yêu cầu mỗi em về nhà tự sưu tầm 1 câu chuyện kể về phong cách của Hồ Chí Minh

	03

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
2. Tài liệu học tập lưu hành nội bộ của Trường CĐ Lý Tự trọng 2020 (dùng cho hệ cao đẳng)




	
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



   Phan Thị Thùy Trang





	
TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2021
GIÁO VIÊN


                                Phạm Thị Vinh









	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 03 tiết
Thực hiện ngày  12  tháng 12  năm 2022



BÀI SỐ 2:              KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (tt)

14. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến thức: Biết và hiểu được sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nội dung chủ yếu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
· Kỹ năng: Phân tích được những sự cần thiết học tập  tư tưởng Hồ Chí Minh, phong cách của Hồ Chí Minh; Đồng thời các em vận dụng được phong cách của Hồ Chí Minh ấy vào trong cuộc sống hàng ngày của bản thân.
·  Thái độ: Có nhận thức đúng đắn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người học biết vận dụng  kiến thức đã học vào việc giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra cũng như việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cá nhân.
15. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính
· Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay của giảng viên
· Kiểm tra bài cũ: 
Em hãy kể 1 câu chuyện nói về tác phong của Bác 
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
 Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người luôn là những bài học quý cho toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo. Con người, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người mãi mãi là tấm gương cho các thế hệ chúng ta học tập suốt đời.
Vậy hôm nay chúng ta sẽ  nghiên cứu  xem các em cần học những gì ở Bác.

	Dẫn dắt vào bài
Ghi tựa, mục của bài lên bảng
	Lắng nghe
Ghi chép
	05

	2
	[bookmark: _Toc2032727]IV. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
[bookmark: _Toc13578776]a) Nội dung cơ bản của tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
[bookmark: _Toc13755046][bookmark: _Toc15467303][bookmark: _Toc13578780]b) Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

	- GV hỏi:  Theo các em, trong giai đoạn hiện nay các em có cần phải học tập tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hay không? Vì sao?
- Phong cách là gì?
Em nào nói về phong cách của  mình?
- Giải thích về khái niệm «phong cách»; phân tích cho SV thấy được các phong cách của Hồ Chí Minh đồng thời phân tích các giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
	Lắng nghe
Trả lời






Lắng nghe
Ghi chép
Phản biện (nếu có)
	70

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh:
- Sự cần thiết học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh
- Những nội dung học tập theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh
	GV khái quát lại nội dung chính của tiết học
	Lắng nghe, ghi chép
	05

	4
	Hướng dẫn tự học:

	GV yêu cầu SV về chuẩn bị nội dung thảo luận theo kế hoạch Gv đã giao 

	05



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
2. Tài liệu học tập lưu hành nội bộ của Trường CĐ Lý Tự trọng 2020. (Dùng cho hệ cao đẳng)

	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



  Phan Thị Thùy Trang
	TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2022
GIÁO VIÊN


                                   Phạm Thị Vinh








	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 02 tiết
Thực hiện ngày 15  tháng 12 năm 2022



BÀI SỐ 2:              KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (tt)

16. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến thức:  Hiểu được những nội dung khái quát về  nguồn gốc, nội dung tư tuonger Hồ Chí Minh và sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
· Kỹ năng: Trình bày khái quát và phân tích, kể chuyện  về Hồ Chí Minh;Đồng thời các em vận dụng được nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh ấy vào trong cuộc sống hàng ngày về đạo đức cách mạng và phong cách của Hồ Chí Minh
·  Thái độ: Có nhận thức đúng đắn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người học biết vận dụng  kiến thức đã học vào việc giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra cũng như việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cá nhân.
17. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính 
· Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như: giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay của giảng viên
· Kiểm tra bài cũ: Em hãy liên hệ bản thân về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh.
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực; tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức, thẩm mỹ và đầy tính nhân văn; là tấm gương sáng cho mọi người, mọi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo. 
	Dẫn dắt vào nội dung 
	Lắng nghe
	5

	2
	Giảng bài mới
IV. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
2. Nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
	- Gv hỏi: Chúng ta cần học tập ở Người những phẩm chất gì? 
- Gv phân tích những nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, phong cách của Bác
- Liên hệ đến thực tiễn về việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của HCM
	Lắng nghe, trả lời câu hỏi


Lắng nghe
Ghi chép


Lắng nghe
Suy nghĩ
Trả lời

Theo dõi lắng nghe
Ghi chép
	25

	
	Thảo luận
- Chủ đề 1: Nhóm sưu tầm và kể 1 câu chuyện nói về phẩm chất, tài năng của Hồ Chí Minh biểu hiện ở: « bản lĩnh kiên định, luôn tin vào nhân dân, bình dị, học hỏi, khiêm tốn, nhạy bén, có phương pháp biện chứng, có đầu óc nhạy bén»"
- Chủ đề 2 : Phẩm chất tài năng của Hồ Chí Minh được biểu hiện ở «tư duy, đọc lập, tự chủ, sáng tạo, cộng với đầu óc phê phán tinh tường, sáng suốt trong việc nhận xét, đánh giá sự vật, sự việc xung quanh»
-Chủ đề 3:Hãy kể một vài câu chuyện thể hiện phong cách của Hồ Chí Minh, qua đó, nhóm học được phong cách gì từ Bác? Vận dụng cụ thể vào trong thực tiễn của SV?
- Chủ đề 4: Hiện nay Đảng và nhà nước ta có những chính sách hay thực hiện hoạt động nào nhằm tôn vinh «người tốt, việc tốt»? 
Nhóm nêu 1 tấm gương việc tốt, người tốt» mà nhóm đã biết và cho biết học được gì từ tấm gương đó.
	Gọi đại diện mỗi nhóm trình bày trước zoom lớp. 

	
Các nhóm trình bày theo thời gian quy định





	90

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh:
- Nguồn gốc ra đời tư tưởng Hồ Chí Minh 
- Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh
- Sự cần thiết và nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

	GV khái quát lại nội dung chính của tiết học
	Lắng nghe, ghi chép
	05

	4
	Hướng dẫn tự học:

	GV giao ra câu hỏi và giao nhiệm vụ cho SV chuẩn bị bài ở tuần tiếp theo (bài 3)
- Tìm hiểu về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.

	05



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2008), Thông tư Số: 24/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 6/12/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình môn học giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
3. Tài liệu học tập lưu hành nội bộ của Trường CĐ Lý Tự trọng 2019. (Dùng cho hệ cao đẳng)



	

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



  Phan Thị Thùy Trang


















	
TP Hồ Chí Minh, ngày 24  tháng 11 năm 2022
GIÁO VIÊN


                                   Phạm Thị Vinh












	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện:  3  tiết
Thực hiện ngày 19  tháng  12 năm 2022



[bookmark: _Toc2063840][bookmark: _Toc2063841]Bài số 3: NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 

1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Kiến thức:  
+ Hiểu được hoàn cảnh lịch sử, quá trình ra đời và vai trò lãnh đạo của Đảng cộng  Sản Việt Nam.
+ Biết được những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
Kỹ năng: 
+ Chứng minh được sự ra  đời của Đảng là một tất yếu khách quan.
+ Trình bày được những thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam
Thái độ: 
+ Thông qua bài học, người học biết trân quý công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam, về dân tộc Việt Nam. 
+ Hình thành ở người học niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ của đất nước.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính
· Giáo án, đề cương bài giảng, giáo trình, bảng phấn

3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay của giảng viên.
· Kiểm tra bài cũ: 
Câu hỏi: Em hãy cho biết Đảng cộng sản Việt Nam ra đời khi nào? 
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
- Đảng cộng sản Việt Nan ra đời là một tất yếu của lịch sử dân tộc VN
- Đảng ra đời mở ra một thời kỳ mới cho lịch sử dân tộc
	






	





Lắng nghe
	2

	2
	Giảng bài mới: 

[bookmark: _Toc2063843]I. SỰ RA ĐỜI VÀ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM
1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
a) Tình hình thế giới và Việt nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX 
Tình hình thế giới:









- Tình hình Việt Nam 








b) Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, chuẩn bị thành lập Đảng
	





ĐCS VN thành lập trong điều kiện ntn

Vì sao các yếu tố đó lại ảnh hưởng sâu sắc đến cách mạng Việt Nam?
KL và chuyển ý.
Đặt vấn đề,trình bày và phân tích, diễn giảng tình hình trong nước. 


Phân tích
Diễn giảng những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ sự kiện 5.6.1911 đến sự chuẩn bị và  ra đời của 3 tổ chức Cộng sản
	







Lắng nghe
Trả lời
Ghi chép



Lắng nghe
Trả lời



Lắng nghe
Trả lời


	10





























10


	
	c) Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
	Trình bày Hội nghị thành lập Đảng và ý nghĩa của hội nghị
· Phân tích nội dung chính của Cương lĩnh chính trị đầu tiên
· Dặn dò yêu cầu SV về tìm hiểu nội dung cụ thể của Cương lĩnh và ý nghĩa sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam
	Lắng nghe
Ghi chép
	10

	
	 
2. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong các giai đoạn cách mạng
	Hỏi: Những yếu tố nào làm cho cách mạng Việt nam dành được những thắng lợi vẻ vang như : CMTT, chiến dịch ĐBP, mùa xuân 1975? trong các yếu tố trên thì yếu tố nào quyết định? Tại sao?


	





Lắng nghe
Trả lời
Ghi chép

SV có thể so sánh các phong trào CMVN trước khi có Đảng lãnh đạo và từ khi có Đảng lãnh đạo CM để so sánh.
	10

	
	Thảo luận:
Em hãylàm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong các giai đoạn cách mạng từ khi Đảng ra đời cho đến nay
	Gv hướng dẫn cụ thểvề nội dung, thời gian, hình thức tổ chức thảo luận cho các nhóm
Gv nhận xét, đánh giá, rút ra nội dung cần nắm của phần thảo luận
	Làm theo hướng dẫn của GV
Trình bày sự chuẩn bị của nhóm
Nêu ý kiến phản biện
	40

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
- Quá trình ra đời của ĐCSVN
- Ý nghĩa và vai trò của ĐCSVN
- Thành tựu của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945
	
- Giảng viên cũng cố lại tổng quát nội dung bài
- Nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm

	Lắng nghe
 Ghi chép
	3

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Sinh viên tìm đọc, nghiên cứu những tài liệu trong danh mục tài liệu tham khảo để trả lời câu hỏi:
Phân tích những thắng lợi vĩ đại của của Cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Qua đó rút ra những truyền thống quý báu của Đảng
	2

	Nguồn tài liệu tham khảo 






	1. Đảng cộng sản Việt Nam (2016), Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội
3. Tài liệu học tập môn Giáo dục chính trị được lưu hành trong nội bộ Trường (dùng cho khối cao đẳng), 2020.


	
	









	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện:  2  tiết
Thực hiện ngày 22 tháng  12   năm 2022



Bài số 3: NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG (TT)

3. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Kiến thức:  
+ Người học hiểu được hoàn cảnh lịch sử, quá trình ra đời và vai trò của Đảng cộng  Sản Việt Nam.
[bookmark: _Hlk23165874]+ Biết được những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
Kỹ năng: 
+ Chứng minh được sự ra đời của Đảng là một tất yếu khách quan.
+ Trình bày được những thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
Thái độ: 
+ Thông qua bài học, người học biết trân quý công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam, về dân tộc Việt Nam. 
+ Hình thành ở người học niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ của đất nước.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính
· Giáo án, đề cương bài giảng, giáo trình và tài liệu tham khảo
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay của giảng viên
· Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu sự chuẩn bị của Nguyễn Ái Quốc cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	
	
	
	

	1
	Dẫn nhập
Sau CMTT nước ta có những thuận lợi to lớn, song cũng gặp nhiều khó khăn nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, với sách lược tài tình Đảng ta tiếp tục lãnh đạo cách mạng đến thành công 
	
Dẫn dắt vào nội dung
	
Lắng nghe
	5

	2
	Giảng bài mới:
II. NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG
1. Thắng lợi của đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc
a) Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945



	Chuyển ý: từ khi ra đời đến nay, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lập nên những kỳ tích to lớn. Vậy,…
Hỏi: Em hãy liệt kê những thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay?
- GV phân tích khái quát những cao trào cách mạng diễn ra từ năm 1930 đến thắng lợi CMTT 
	Lắng nghe





Trả lời




Lắng nghe
Ghi chép
	15

	
	b) Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế 
	Phân tích
Diễn giảng
Nếu vấn đề
Khái quát về công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ Quốc.
	Lắng nghe
Ghi chép
	25

	
	
[bookmark: _Toc2063847]2.2. Thắng lợi của công cuộc đổi mới

	Diễn giảng 
Phân tích
Nêu vấn đề
Việt Nam thực hiện đổi mới các lĩnh vực trong đời sống xã hội  từ khi nào? Tại sao phải đổi mới? Khi thực hiện đổi mới đất nước có những thuận lợi và khó khăn nào?
Hỏi: Em hãy kể một số ví dụ về thắng lợi của đất nước ta trong công cuộc đổi mới? 
	Lắng nghe
Ghi chép



Lắng nghe
Trả lời câu hỏi

	20

	
	Thảo luận:
Em hãy chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đảm bảo mọi thắng lợi của CMVN từ khi Đảng ra đời cho tới nay.
	Gv hướng dẫn cụ thể HS về nội dung, thời gian, hình thức tổ chức thảo luận.
Gv nhận xét, đánh giá.
	Làm theo hướng dẫn của GV
	55

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
- Thành tựu của cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng 1945-1946
- Thành tựu của đấu tranh giai đoạn 1954-1975
- Những khó khăn và thuận lợi trong công cuộc đổi mới của nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng
	
- Giảng viên cũng cố lại tổng quát nội dung bài.
Nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm

	Sinh viên nghe giảng, ghi chép và đặt câu hỏi cho GV ở những nội dung chưa hiểu rõ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Sinh viên tìm đọc, nghiên cứu những tài liệu trong danh mục tài liệu tham khảo để trả lời câu hỏi: 
- Vì sao sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định đến mọi thắng lợi của CMVN?
	5

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Đảng cộng sản Việt Nam (2016), Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.
2. Ban Tuyên giáo Trung ương(2016), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội
3. Tài liệu học tập môn Giáo dục chính trị được lưu hành trong nội bộ Trường (dùng cho khối cao đẳng), 2020.



TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	                                Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2022
                               					                       Giáo viên


Phan Thị Thùy Trang                                                             Phạm Thị Vinh

	














Giáo án số 15: 
	














Thời gian thực hiện: 3 tiết
Thực hiện ngày  26  tháng  12   năm  2022



Bài 4
ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong phần người học có khả năng: 
· Kiến Thức:  Nhằm giúp cho sinh viên hiểu được những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
· Kỹ năng: Rèn kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, trình bày một vấn đề, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn học tập. Đồng thời sinh viên có khả năng trình bày một bài thuyết trình và thấy được tính thực tiễn của nội dung bài học.
· Thái độ: Tin tưởng vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở nước ta ; có ý thức sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ nghĩa xã hội.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn giáo dục chính trị và các tài liệu tham khảo
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:  Thời gian: 5 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên.
· Câu hỏi kiểm tra bài cũ: Nội dung của giáo án số 14
4. Thực hiện bài giảng:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
  Mặc dù chế độ TBCN đã tạo ra bước tiến dài so với chế độ CHNL và PK trước đó. Tuy vậy, nó vẫn vẫn còn chứa đựng áp bức, bất công. Vì thế, nhân loại đã tìm đến CNXH với mong muốn giải phóng người lao động, tạo nên động lực mạnh mẽ để phát triển nền kinh tế và hình thành các quan hệ xã hội tốt đep. 
	Giảng viên dẫn nhập vấn đề 




	
Lắng nghe
Ghi chép

	


5

	2
	Nội Dung Bài Giảng Mới
I. ĐẶC TRƯNG CỦA XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
1. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
	Giảng viên nêu và phân tích các đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
-Giảng viên đặt câu hỏi: 
Theo em 1 quốc gia như thế nào thì được xem là giàu?
+  Phân tích mối quan hệ giữa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

	




Lắng nghe
Suy nghĩ
Trả lời câu hỏi

Lắng nghe
Ghi chép
	10

	
	2. Do nhân dân làm chủ

[bookmark: _Toc2032746]3. Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp.
	-Gv nhắc lại mối quan hệ giữa yếu tố LLSX và QHSX từ đó phân tích đặc trưng
 
	Sinh viên lắng nghe và ghi chép 
	15


	
	4.Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
	+ Em hiểu thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?
+ Cho VD chứng minh các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam  bình đẳng, đoàn kết?
GV nhận xét câu trả lời của SV đồng thời làm rõ tính tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam
	Lắng nghe
Suy nghĩ
Trả lời câu hỏi
	15

	
	5.Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện
6. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển
	Gv phân tích và làm rõ 2 đặc trưng
	Lắng nghe
Ghi chép
	15

	
	[bookmark: _Toc2032750]7.Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo
[bookmark: _Toc2032751]1.8.Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới	
	+ Chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa nhà nước pháp quyền tư sản và pháp quyền xã hội chủ nghĩa?
+ Tại sao VN phải mở rộng quan hệ đối ngoại? Kể tên  một số tổ chức quốc tế mà VN có quan hệ ngoại giao
-Phân tích 2 đặc trưng
	Lắng nghe
Suy nghĩ
Trả lời câu hỏi
Ghi chép






Lắng nghe
Ghi chép
	15

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
- Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có 8 đặc trưng


	Giảng viên khái quát những ý chính về những nội dung của bài với những vấn đề ở mục bên 
	Sinh viên lắng nghe và ghi chép
	

5

	4



	Hướng dẫn tự học:

	[bookmark: _Toc2032744]- Lớp xem tiếp nội dung “Phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận


	

5

	 Nguồn tài liệu tham khảo
	
1. Đảng cộng sản Việt Nam (2016), Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.
2. Ban Tuyên giáo Trung ương(2016), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội
3. Ban Tuyên giáo Trung ương (2016), Tài liệu nghiên cứu các văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội
5. Trang www.dangcongsan.vn
6. Tài liệu học tập môn Giáo dục chính trị được lưu hành trong nội bộ của Trường (dùng cho khối cao đẳng), 2020.


	
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2022  
GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN




    Phan Thị Thùy Trang                                                      Phạm Thị Vinh


	
	

	
	

	Giáo án số: 16
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Thực hiện ngày  29 tháng  12   năm  2022


Bài 4
[bookmark: _Toc2032741]ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG
[bookmark: _Toc2032742]CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM (tt)
1. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong phần người học có khả năng: 
· Kiến Thức:  Nhằm giúp cho sinh viên biết được phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
· Kỹ năng: Có khả năng phân tích làm rõ các nội dung của phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và vận dụng  những kiến thức đó để liên hệ với thực tiễn của bản thân.
· Thái độ: Bước đầu người học biết vận dụng tốt kiến thức đã học vào việc  giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra; có ý thức sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ nghĩa xã hội.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục chính trị và các tài liệu tham khảo
- Máy vi tính, USP
3. Ổn định lớp học:  Thời gian: 5 phút
· Điểm danh  sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay của giảng viên
· Câu hỏi kiểm tra bài cũ: Nội dung kiểm tra của giáo án số 15
4. Thực hiện bài giảng:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vậy làm thế nào để Việt Nam có thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung tiếp theo của bài 4.
	

Giảng viên diễn giảng



	
Sinh viên nghe giảng
	


3

	2
	Nội dung bài giảng mới
	
	
	

	
	[bookmark: _Toc2032743]Thảo luận
[bookmark: _Toc2032753]II. PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
[bookmark: _Toc19021244][bookmark: _Toc19021516][bookmark: _Toc19021719][bookmark: _Toc19083685]1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường
[bookmark: _Toc2032754]2.Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
[bookmark: _Toc13578810][bookmark: _Toc13755076][bookmark: _Toc15467325][bookmark: _Toc19021246][bookmark: _Toc19021518][bookmark: _Toc19021721][bookmark: _Toc19083687]3. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
[bookmark: _Toc13578811][bookmark: _Toc13755077][bookmark: _Toc15467326][bookmark: _Toc19021247][bookmark: _Toc19021519][bookmark: _Toc19021722][bookmark: _Toc19083688]4. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

	- Giảng viên nêu và phân tích các phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và đặt vấn đề cho nhóm chuẩn bị.

- Gv nhận xét, đánh giá, bổ sung và khái quát nội dung
- Giảng viên đặt câu hỏi: 
+ Tại sao CNH gắn liền với hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức?
+ Tại sao phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường:
+ Em hiểu thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?
GV nhận xét câu trả lời của SV và nêu  đáp án của câu hỏi 
	





- Ngồi theo vị trí
- Phân công làm việc theo thời gian quy định
- Sau thời gian chuẩn bị nhóm trình bày sản phẩm
- phản biện.
	


90


	
	[bookmark: _Toc13578812][bookmark: _Toc13755078][bookmark: _Toc15467327][bookmark: _Toc19021248][bookmark: _Toc19021520][bookmark: _Toc19021723][bookmark: _Toc19083689][bookmark: _Toc2032758]5. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
6. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất
[bookmark: _Toc2032759]7. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
[bookmark: _Toc2032760]8. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
	Gv phân tích 4 phương hướng còn lại để xây dựng  xã hội  XHCN ở nước ta.
GV hỏi: chủ động hội nhập là gì?
Tại sao thực  hiện đại đoàn kết dân tộc phải thực hiện mở rộng dân tộc thống nhất?
	Lắng nghe
Ghi chép
Đặt câu hỏi nếu có
Lắng nghe
Trả lời
	30

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
- Phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	Giảng viên khái quát những ý chính về những nội dung của bài với những vấn đề ở mục bên 
	Sinh viên lắng nghe và ghi chép
	

4

	4

	Hướng dẫn tự học:

	
- Về nhà chuẩn đọc trước nội dung bài 5
	
3

	Nguồn tài liệu tham khảo
	1. Đảng cộng sản Việt Nam (2016), Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.
2. Ban Tuyên giáo Trung ương(2016), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội
3. Ban Tuyên giáo Trung ương (2016), Tài liệu nghiên cứu các văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội
5. Trang www.dangcongsan.vn
6. Tài liệu học tập môn Giáo dục chính trị được lưu hành trong nội bộ tại Trường (dùng cho khối cao đẳng), 2020.

	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm  2022
GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN




  Phan Thị Thùy Trang                                                    Phạm Thị Vinh

	














Giáo án số:17 
	












Thời gian thực hiện: 3  tiết
Thực hiện ngày   02  tháng  1  năm  2023



[bookmark: _Toc2063849]Bài số 5:   PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI
[bookmark: _Toc2063850]Ở VIỆT NAM

4. Mục tiêu 
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
- Kiến thức:  Hiểu được quan điểm, chủ trương về phát triển kinh tế, xã hội của Đảng ta.
- Kỹ năng:
+ Trình bày được các quan điểm về kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước
+ Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
- Thái độ:  Có ý thức trách nhiệm trong thực hiện tốt các quan điểm chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội.
5. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
 3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên
· Kiểm tra bài cũ: Nội dung trong giáo án số 16
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội còn văn hóa là động lực của sự phát triển kinh tế. Nhận thức được rõ tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế, văn hóa. Đảng ta đã đưa ra những chủ trương và giải pháp để phát triển. Để hiểu rõ  hơn về nội dung, chúng ta tìm hiểu bài 5.
	

-Nêu vấn đề
	

Lắng nghe và ghi chép
	
05

	2
	Giảng bài mới:
[bookmark: _Toc2032765]I. Nội dung của chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay
[bookmark: _Toc19083695][bookmark: _Toc19021729][bookmark: _Toc19021526][bookmark: _Toc15467333]1. Chủ trương phát triển kinh tế, xã hội
[bookmark: _Toc19083696][bookmark: _Toc19021730][bookmark: _Toc19021527]a) Quan điểm phát triển kinh tế-xã hội
          

	








GV đặt câu hỏi: 

Em hiểu như thế nào là phát triển bền vững?

Em nhắc lại về sự phù hợp giữa QHSX với LLSX…


GV nhận xét câu trả lời của SV và phân tích chủ trương phát triển kinh tế, xã hội của Đảng.

	







Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  
	




35

	
	b) Những định hướng lớn phát triển kinh tế, xã hội


	Gv hỏi:
· Tại sao hiện nay, Đảng xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm?
· Theo em động lực để phát huy mạnh mẽ năng lực sáng tạo của nhân dân là gì?
· Gv nhận xét dẫn dắt phân tích nội dung những định hướng lớn phát triển kinh tế, xã hội của Đảng
	Lắng nghe
Trả lời
Ghi chép
	35

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV khái quát lại các những nội dung chính của tiết học.
	Lắng nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	05

	4
	Hướng dẫn tự học:

	 - GV hướng dẫn nguồn tài liệu tham khảo, nội dung chính và cách thức thảo luận trên lớp ở tuần tiếp theo.
- GV nhắc nhở, kiểm tra sự chuẩn bị bài thảo luận của nhóm tiếp theo cho tuần kế tiếp.
	05







	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Ban Tuyên giáo Trung ương(2016), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội
3. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ trung cấp), Nxb LĐ-XH, HN, 2010.
4. Giáo trình lưu hành nội bộ của Trường CĐ Lý Tự trọng 2020. (dùng cho hệ Cao đẳng).
5. Trang www.dangcongsan.vn



	
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN


Phan Thị Thùy Trang







	TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2022
GIÁO VIÊN


                      Phạm Thị Vinh







































	Giáo án số: 18
	Thời gian thực hiện: 2  tiết
Thực hiện ngày 5  tháng 1  năm  2023



Bài số 5:   PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI
Ở VIỆT NAM ( tt)
6. Mục tiêu
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
Kiến Thức: Hiểu được quan điểm, chủ trương phát triển văn hóa, con người của Đảng cộng sản Việt Nam
Kỹ năng:
 + Nhận thức được các quan điểm, chủ trương phát triển văn hóa, con người của Đảng và Nhà nước mang tính khoa học và cách mang.
+ Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người học sinh, công dân thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của bản thân.
Thái độ: 
 Có ý thức trách nhiệm trong thực hiện tốt các chủ trương về phát triển kinh tế, xã hội của Đảng ta gắn liền với nhiệm vụ thực tế của bản thân.
7. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh  sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay của giảng viên
· Kiểm tra bài cũ: Nội dung kiểm tra của giáo án số 17
 4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Dẫn nhập
Ở nội dung tuần trước các em đã được tìm hiểu những quan điểm và chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế, xã hội, của Đảng ta. Trong nội dung bài học hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu những chủ trương, quan điểm phát triển văn hóa, con người của Đảng ta.
	

-Nêu vấn đề
	


Lắng nghe và ghi chép
		


04

	
2
	
Giảng bài mới
2. [bookmark: _Toc19083702][bookmark: _Toc19021736][bookmark: _Toc19021533][bookmark: _Toc15467334]Chủ trương phát triển văn hóa, con người
[bookmark: _Toc13755096][bookmark: _Toc13578829][bookmark: _Toc13575208][bookmark: _Toc19083703][bookmark: _Toc19021737][bookmark: _Toc19021534]a) Quan điểm phát triển văn hóa, con người

	
Gv phân tích khái quát 5 quan điểm phát triển văn hóa, con người của Đảng
· Gv đặt câu hỏi:
+Vấn đề trọng tâm trọng xây dựng văn hóa là gì?Vì sao?
+ Em hiểu thế nào về môi trường văn hóa? Cho VD minh  họa?
+ Hoạt động văn hóa là gì? Kể tên một số lễ hội ở Việt Nam mà em biết?
 GV nghe SV trả lời câu hỏi, nhận xét và nêu đáp án
	Sinh viên lắng nghe và ghi chép và trả lời câu hỏi của giảng viên.
	

20

	
	b) Định hướng lớn phát triển văn hóa, con người
Một là,xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Hai là, con người là trung tâm của chiến lược phát triển
Ba là, giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực
Bốn là, khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong việc phát triển lực lượng sản xuất hiện đại
Năm là, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và nghĩa vụ của mọi công dân. 
Sáu là, chính sách xã hội đúng đắn, công bằng vì con người
	Gv:Theo em, trong xu thế hội nhập hiện nay văn hóa Việt Nam bị ảnh hưởng như thế nào? VD minh họa.
Gv nhận xét câu trả lời và dẫn dắt phân tích các định hướng lớn về phát triển văn hóa, con người Việt Nam hiện nay.
Gv đặt 1 số câu hỏi trong quá trình phân tích như:

· Tại sao hiện nay, khoa học công nghệ là then chốt trong việc phát triển lực lượng sản xuất?
· Nhiệm vụ bảo vệ môi trường là trách nhiệm của những ai? Vì sao?
	Lắng nghe
Trả lời
Theo dõi trình chiếu trên màn hình chia sẻ
Ghi chép
	30

	
	[bookmark: _Toc15467335][bookmark: _Toc19083704]II. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
[bookmark: _Toc13575207][bookmark: _Toc13578826][bookmark: _Toc13755093][bookmark: _Toc15467336][bookmark: _Toc19021536][bookmark: _Toc19021739][bookmark: _Toc19083705]1. Nội dung phát triển kinh tế, xã hội
a) Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
	Gv phân tích các giải pháp để phát triển kinh tế xã hội ở nước ta






GV hỏi: Tại sao ở nước ta phải thực hiện lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần?



Các em hiểu như thế nào được gọi là đồng bộ?

GV lắng nghe các em và có nhận định. Sau đó phân tích các gải pháp này để SV hiểu rõ
	







Lắng nghe
Trả lời
Ghi chép
	25

	
	 Thảo luận
a) Quan điểm phát triển văn hóa, con người
Bốn là, xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó chú trọng vai trò của gia đình, cộng đồng. Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa; cần chú ý đầy đủ đến yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế.
Năm là, xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng
	
Giảng viên tổ chức thảo luận theo nhóm về nội dung này với 2 quan điểm còn lại:

GV giới thiệu các tài liệu tham khảo về nội dung này cho SV
- Giảng viên đánh giá nội dung thảo luận của mỗi nhóm, tổng hợp và hoàn chỉnh nội dung phần này cho sinh viên
	- SV thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
- SV hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
- SV tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên và của nhóm khác
	

45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
- Giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, con người ở Việt Nam hiện nay: 

	GV khái quát lại nội dung chính của tiết học
	 
Lắng nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	03

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV hướng dẫn nguồn tài liệu tham khảo, nội dung chính và cách thức thảo luận trên lớp ở tuần tiếp theo.
- GV nhắc nhở, kiểm tra sự chuẩn bị bài thảo luận của nhóm tiếp theo cho tuần kế tiếp.
	03

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	6. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
7. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ trung cấp), Nxb LĐ-XH, HN 2010.
8. Giáo trình lưu hành nội bộ của Trường CĐ Lý Tự trọng 2020. (dùng cho hệ cao đẳng).


TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN		         TP Hồ Chí Minh, ngày  29 tháng 11 năm 2022
GIÁO VIÊN


Phan Thị Thùy Trang                                              Phạm Thị Vinh

	Giáo án số: 20
	Thời gian thực hiện: 3  tiết
Thực hiện ngày   10  tháng   1   năm  2023


Bài số 5: PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM (tt).
8. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Kiến thức:  Người học hiểu được những giải pháp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam. 
Kỹ năng: Trình bày được các giải pháp gắn liền với những quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế xã hội, phát triển văn hóa, con người và có thể vận dụng những nội dung này vào thực tiễn cuộc sống
Thái độ: Hình thành ở người học niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ý thức chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, con người; thúc đẩy người học phát huy sự sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng nếp sống văn hóa phù hợp yêu cầu của công cuộc đổi mới, góp phần phát triển đất nước.
9. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị và các tài liệu tham khảo
- Tập soạn bài giảng
- Máy chiếu

3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 5 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên.
· Kiểm tra bài cũ: Nội giáo án số 18
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1





	Dẫn nhập
Tiết trước các em đã được nghiên cứu về 3 giải pháp đầu tiên để phát triển kinh tế nước ta. Vậy để nền kinh tế phat triển nhanh, bền vững theo mục tiêu Đảng và nhà nước ta đã và đang thực hiện, hướng đến không chỉ dừng lại ở 3 giải pháp đó. Hôm nay các em sẽ cùng nhau  nghiên cứu thảo luận các giải pháp tiếp theo.

	Gv nêu dẫn nhập đồng thời trình chiếu vào bài
	

Lắng nghe
	   5

	2
	Giảng bài mới
Thảo luận:
[bookmark: _Toc2032769]II. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
1. Nội dung phát triển kinh tế, xã hội
	 -Gv tổ chức thảo luận theo chủ đề của giải pháp còn lại 
- Gv phân công nội dung cụ thể cho mỗi nhóm.
- Gv giới thiệu tài liệu tham khảo

-Gv đánh giá nội dung thảo luận của mỗi nhóm và hoàn chỉnh nội dung thảo luận này
	-SV thảo luận theo nhóm 

-Làm bài thu hoạch và trình bày

	  50














	
	2. Nội dung phát triển văn hóa, con người
a) Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện
	- GV trình bày những nội dung cơ bản của Đảng ta về phát triển văn hóa, con người

	Lắng nghe
Ghi chép
	20

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Gồm 2 giải pháp (tiếp theo)
	GV khái quát lại nội dung chính của phần bài học.
	Lắng nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	05

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV hướng dẫn nguồn tài liệu tham khảo, nội dung chính và cách thức thảo luận trên lớp ở tuần tiếp theo.
- GV nhắc nhở, kiểm tra sự chuẩn bị bài thảo luận của nhóm tiếp theo cho tuần kế tiếp.
	05



	Nguồn tài liệu tham khảo: 
	1. Đảng cộng sản Việt Nam (2016), Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
4. Giáo trình lưu hành nội bộ của Trường CĐ Lý Tự trọng 2022. (dùng cho hệ cao đẳng).




	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN


Phan Thị Thùy Trang




	TP Hồ Chí Minh, ngày  29  tháng 11 năm 2022
GIÁO VIÊN


                               Phạm Thị Vinh



	Giáo án số: 20
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Thực hiện ngày 12  tháng 1 năm 2023



Bài số 5: PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM (tt).
10. Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Kiến thức:  Người học hiểu được những giải pháp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam. 
Kỹ năng: Trình bày được các giải pháp gắn liền với những quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế xã hội, phát triển văn hóa, con người và có thể vận dụng những nội dung này vào thực tiễn cuộc sống
Thái độ: Hình thành ở người học niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ý thức chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, con người; thúc đẩy người học phát huy sự sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng nếp sống văn hóa phù hợp yêu cầu của công cuộc đổi mới, góp phần phát triển đất nước.
11. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị và các tài liệu tham khảo
- Tập soạn bài giảng
- Máy chiếu, máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 5 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay của giảng viên
· Kiểm tra bài cũ: Nội dung giáo án số 19

4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1





	Dẫn nhập
Trong nội dung của bài học trước chúng ta đã tìm hiểu về nội dung của phát triển kinh tế, xã hội. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vào nội dung tiếp theo đó là nội dung phát triển về văn hóa, con người
	Nêu dẫn nhập 
	

Ghi chép
	   3

	2
	Giảng bài mới
2. Nội dung phát triển văn hóa, con người
b) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh
c) Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế
	- GV tập trung phân tích giải pháp xây dựng môi trường văn hóa liên hệ môi trường học đường, địa phương, đơn vị cơ sở...
_Gv nêu mối quan hệ xây dựng văn hóa và chính trị từ đó làm rõ việc xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế

	- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  

	30 

	
	Kiểm tra định kỳ
	GV nêu câu hỏi cho SV
Yêu cầu SV làm theo đúng thời gian quy định, không sử dụng tài liệu chung
	Nghiêm túc làm bài trong thời gian quy định và gửi qua mail
	90

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Gồm 5 giải pháp (tiếp theo)
	GV khái quát lại nội dung chính của phần bài học.
	Lắng nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	05

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV hướng dẫn nguồn tài liệu tham khảo, nội dung chính và cách thức thảo luận trên lớp ở tuần tiếp theo.
- GV nhắc nhở, kiểm tra sự chuẩn bị bài thảo luận của nhóm tiếp theo cho tuần kế tiếp.
	02

	Nguồn tài liệu tham khảo: 
	1. Đảng cộng sản Việt Nam (2016), Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.
2. Ban Tuyên giáo Trung ương(2016), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
4. Giáo trình lưu hành nội bộ của Trường CĐ Lý Tự trọng 2020. (dùng cho hệ cao đẳng).

	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



Phan Thị Thùy Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2022
                          Giáo viên


                    Phạm Thị Vinh






	Từ ngày 6/02/2023 – 11/02/2023
Giáo án số: 21
	
Thời gian thực hiện: 4  tiết
Thực hiện ngày 06 tháng 2  năm 2023



Bài số 5: PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI, CON NGƯỜI VIỆT NAM (tiếp theo và hết)

12. Mục tiêu của giáo án 21
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
· Kiến Thức:  :
+ Người học hiểu được những nội dung cơ bản của phát triển văn hóa, con người.
+ Biết được đường lối và chủ trương của Đảng trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
· Kỹ năng:
+ Nhận thức được những nội dung trong phát triển văn hóa, con người
+ Vận dụng được các kiến thức đã học trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
· Thái độ: 
 Có ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo vệ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam. Để có những giải pháp hữu hiệu trong phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
13. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, chương trình khung của Bộ lao động thương binh – xã hội, giáo trình môn GD chính trị, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
· Kiểm tra bài cũ:
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Trong bối cảnh đổi mới hội nhập toàn diện, để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, phải tích cực, chủ động hội nhập, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ với giữ vững truyền thống và bản sắc văn hoá dân tộc. như vậy văn hóa giữ vị trí trung tâm và cả vai trò điều tiết xã hội. do đó những giải pháp đề ra cho phát triển văn hóa, con  người hiện nay là rất quan trọng. hôm nay chúng ta nghiên cứu, thảo luận những giải pháp còn lại.
	Nêu vấn đề dẫn nhập vào bài mới
	Lắng nghe và ghi chép bài
	03

	2
















	[bookmark: _Toc2032780]Giảng bài mới


	- GV khái quát những nội dung cơ bản của Đảng ta về phát triển văn hóa, con người
- GV tập trung phân tích một vài nội dung trọng để giúp SV hiểu rõ hơn vấn đề.
	- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  của giáo viên
	10 

	
	Thảo luận:
[bookmark: _Toc2032770]2.2. Nội dung phát triển văn hóa, con người.
2.2.3. Tăng cường sáng tạo, truyền bá, phổ biến những giá trị văn hóa thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ khoa học và cách mạng; làm cho những giá trị ấy thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vào mỗi gia đình và mỗi con người, trở thành tâm lý và tập quán tiến bộ, văn minh.
2.2.4. Đấu tranh có hiệu quả chống các quan điểm, tư tưởng, sản phẩm văn hóa lạc hậu, độc hại, sai trái; sự phá hoại về tư tưởng- văn hóa của các thế lực thù địch; đề ra những giải pháp hữu hiệu để khắc phục những hạn chế, yếu kém nghiêm trọng, kéo dài trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội.
2.2.5. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới: Gắn kết văn hóa với chính trị và kinh tế
2.2.6. Tập trung xây dựng và phát triển con người Việt Nam, con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển.

	- Gv giao nội dung cụ thể cho mỗi nhóm
- GV hướng dẫn cách thức tiến hành cũng như yêu cầu về thời gian
- Nhận xét, đánh giá cho điểm và tóm lược nội dung các nhóm đã thực hiện.
	- Làm việc theo nhóm
- Trình bày nội dung của nhóm về vấn đề đã được GV giao và chuẩn bị trước
- Phản biện vấn đề 
	65

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV khái quát lại nội dung chính của phần bài học.
	Lắng nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	05

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV hướng dẫn nguồn tài liệu tham khảo chuẩn bị nội dung tiếp theo bài 6
	02

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	9. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
10. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ cao đẳng), Nxb LĐ-XH, HN 2018.
11. Giáo trình lưu hành nội bộ của Trường CĐ Lý Tự trọng 2019. (dùng cho hệ cao đẳng).
12. Thông tư số 24/2018 ngày 6/12/2018 của bộ lao động thương binh xã hội ban hành chương trình môn học giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN




   Phan Thị Thùy Trang
	[bookmark: _GoBack]Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2022
                          Giáo viên



                           Phạm Thị Vinh
















	Giáo án số: 22
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Thực hiện ngày  08 tháng  2 năm 2023



[bookmark: _Toc2032773][bookmark: _Toc2032774]Bài số 6:   TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
 
14. Mục tiêu 
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
· Kiến thức:  :
Người học hiểu được bối cảnh quốc tế và Việt Nam trong việc tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay cũng như những quan điểm về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng ta
· Kỹ năng:
- Sinh viên phân tích được bối cảnh lịch sử hiện nay và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh.
- Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành sinh viên, công dân tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của bản thân.
· Thái độ: 
 Có ý thức trách nhiệm trong thực hiện tốt các quan điểm và nhiệm vụ của bản thân theo đúng chủ trương của Đảng ta về đường lối quốc phòng an ninh ở nước ta hiện nay.
15. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị, giáo án, chương trình khung của Bộ lao động thương binh – xã hội và các tài liệu tham khảo.
- Máy chiếu, máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên
· Kiểm tra bài cũ: Nội dung hỏi của giáo án số 21
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
 Đường lối xây dựng nền quốc phòng, an ninh nhân dân của Đảng ta là rất rõ ràng, thế nhưng không chỉ một số phần tử phản động, cơ hội xuyên tạc mà trong chính nội bộ cũng có những nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về chủ trương này.Tiếp theo các em sẽ nghiên cứu về đường lối này, một trong những nội dung tiên quyết cho sự bền vững phát triển đất nước

	Nêu vấn đề dẫn nhập vào bài mới
	Lắng nghe và ghi chép bài
	03

	2
















	Giảng bài mới
[bookmark: _Toc15467340][bookmark: _Toc19083710]I. BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀVIỆT NAM
[bookmark: _Toc13578836][bookmark: _Toc13755103][bookmark: _Toc15467342][bookmark: _Toc19021542][bookmark: _Toc19021745][bookmark: _Toc19083711]1. Tình hình quốc tế 
[bookmark: _Toc19021543][bookmark: _Toc19021746][bookmark: _Toc19083712]2. Tình hình Việt Nam

	
-GV phân tích bối cảnh quốc tế và trong nước trong tình hình mới hiện nay
- Đặt câu hỏi cho sinh viên
Em hãy cho biết những điểm nổi bật chung của tình hình thế giới hiện nay?
Những vấn đề toàn cầu hiện nay là vấn đề nào?

	- Nghe giảng
- Trả lời các câu hỏi  của giảng viên
Trả lời
	35

	
	
[bookmark: _Toc19083713][bookmark: _Toc12032268]II. QUAN ĐIỂM VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN  ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG, AN NINH
[bookmark: _Toc14341190][bookmark: _Toc15467344][bookmark: _Toc19021545][bookmark: _Toc19021748][bookmark: _Toc19083714]1. Quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh
a) Định hướng lớn về quốc phòng an ninh

	












Gv phân tích những định hướng lớn về quốc phòng an ninh của Đảng ta
	








- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  của giảng viên

	5

	
	b) Các quan điểm về tăng cường quốc phòng an ninh 

	- GV trình bày những quan điểm của Đảng ta về đường lối quốc phòng an ninh

- GV tập trung phân tích một vài quan điểm cơ bản, quan trọng để giúp SV hiểu rõ hơn vấn đề.
- GV vấn đáp sinh viên
	Nghe giảng
Ghi chép
Trả lời câu hỏi của giảng viên 
	10

	
	2. Những nhiệm vụ chủ yếu thực hiện đường lối quốc phòng, an ninh
	- GV làm rõ 5 mục tiêu cụ thể tăng cường quốc phòng, an ninh đồng thời phân tích phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hiện nay của Đảng ta giai đoạn hiện nay.
- GV thuyết giảng, vấn đáp sinh viên.
	- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  của giảng viên

	25

	
	Thảo luận:

	1. Em hãy nêu những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình thực hiện đường lối quốc phòng an ninh? Việt Nam đã giải quyết vấn đề đó như thế nào?
2.  Là sinh viên, các em cần làm gì để góp phần vào việc đẩy mạnh các hoạt động quốc phòng an ninh của Việt Nam hiện nay? Chỉ ra những việc làm cụ thể?
- GV hướng dẫn thảo luận
- Nhận xét, đánh giá cho điểm và tóm lược nội dung các nhóm đã thực hiện.
	- Làm việc theo nhóm
- Trình bày nội dung của nhóm về vấn đề đã được GV giao và chuẩn bị trước
- Phản biện vấn đề 
	45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
- Bối cảnh quốc tế
- Về tình hình trong nước
- Quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng, an ninh
- Những nhiệm vụ chủ yếu của quốc phòng, an ninh
	GV khái quát lại nội dung chính của phần bài học.
	Lắng nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	05

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV hướng dẫn nguồn tài liệu tham khảo, nội dung chính và cách thức thảo luận trên lớp ở tuần tiếp theo.
- GV nhắc nhở, kiểm tra sự chuẩn bị bài thảo luận của nhóm tiếp theo cho tuần kế tiếp.
	02



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	13. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
14. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ cao đẳng), Nxb LĐ-XH, HN 2018.
15. Giáo trình lưu hành nội bộ của Trường CĐ Lý Tự trọng 2020. (Dùng cho hệ cao đẳng).




	

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN


Phan Thị Thùy Trang
	
TP Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 1 năm 2023
GIÁO VIÊN


                           Phan Thị Thùy Trang




	Giáo án số: 23
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Thực hiện ngày 13 tháng  2 năm  2023



Bài số 6:   TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
 
16. Mục tiêu
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
· Kiến thức:  :
· Người học trình bày được những quan điểm về đường lối đối ngoại của Đảng ta
· Kỹ năng:
- Nhận thức được những quan điểm và nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại mà Đảng ta đưa ra
- Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành sinh viên, công dân tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của bản thân.
· Thái độ: 
 Có ý thức trách nhiệm trong thực hiện tốt các quan điểm và nhiệm vụ của bản thân theo đúng chủ trương của Đảng ta về đường lối quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.
17. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, chương trình khung của Bộ lao động thương binh – xã hội, giáo trình môn GD chính trị, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy chiếu, máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay của giảng viên
· Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu những khó khăn của tình hình quốc tế đến vấn đề an ninh nước ta hiện nay.
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Ở nội dung tuần trước các em đã được tìm hiểu những quan điểm và nhiệm vụ của đường lối quốc phòng an ninh. Trong thời lượng của tuần này chúng ta cùng nhau tìm hiểu những quan điểm và nhiệm vụ của đường lối đối ngoại của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.
	Nêu vấn đề dẫn nhập vào bài mới
	Lắng nghe và ghi chép bài
	03

	2
















	Giảng bài mới
III. QUAN ĐIỂM VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI
[bookmark: _Toc15467347][bookmark: _Toc19021548][bookmark: _Toc19021751][bookmark: _Toc19083717]1. Quan điểm của Đảng về đối ngoại
a) Định hướng lớn trong quan hệ đối ngoại 
	




Gv: Đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng ta là gì?
Dẫn dắt từ câu trả lời của SV để phân tích những định hướng lớn của Đảng ta trong quan hệ đối ngoại
	





Lắng nghe
Trả lời
Ghi chép
	5

	
	b) Quan điểm chỉ đạo hội nhập quốc tế

	- GV trình bày những quan điểm của Đảng ta về đường lối đối ngoại.
- GV tập trung phân tích một vài quan điểm cơ bản, quan trọng để giúp SV hiểu rõ hơn vấn đề.
- GV vấn đáp sinh viên
	- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  của giáo viên

	10

	
	Thảo luận:

	- GV hướng dẫn thảo luận
- Nhận xét, đánh giá cho điểm và tóm lược nội dung các nhóm đã thực hiện.
	- Trình bày nội dung của nhóm về vấn đề đã được GV giao và chuẩn bị trước
	60

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV khái quát lại nội dung chính của phần bài học.
	Lắng nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	05

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV hướng dẫn nguồn tài liệu tham khảo, nội dung chính và cách thức thảo luận trên lớp ở tuần tiếp theo.
- GV nhắc nhở, kiểm tra sự chuẩn bị bài thảo luận của nhóm tiếp theo cho tuần kế tiếp.
	02

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	16. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
17. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ cao đẳng), Nxb LĐ-XH, HN 2018.
18. Giáo trình lưu hành nội bộ môn Giáo dục chính trị của Trường CĐ Lý Tự trọng 2020. (Dùng cho hệ cao đẳng).




	
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



   Phan Thị Thùy Trang
	
TP Hồ Chí Minh, ngày  6 tháng 1  năm 2023
GIÁO VIÊN


                         Phan Thị Thùy Trang

	Giáo án số: 24
	Thời gian thực hiện: 2  tiết
Thực hiện ngày  15 tháng  02 năm  2023


[bookmark: _Toc2032772]Bài 6: TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Bài số 7:   XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
18. Mục tiêu 
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
· Kiến thức:  :
- Hiểu được những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại của Đảng ta và bản chất, đặc trưng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Khẳng định được tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam so với các kiểu nhà nước khác và xác định được nhiệm vụ của bản thân trong việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Kỹ năng:
· Sinh viên phân tích được những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại
- Trình bày được bản chất, đặc trưng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành sinh viên, công dân tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của bản thân trong việc trưng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
· Thái độ: 
 	Có ý thức trách nhiệm và thái độ tích cực nhằm bảo vệ được tính đúng đắn của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
19. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, chương trình khung của Bộ lao động thương binh – xã hội, giáo trình môn GD chính trị, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy chiếu, máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên
· Kiểm tra bài cũ: Nội dung kiểm tra của giáo án số 23
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
VN đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước PQ XHCN. Đây là nhà nước có những ưu việt so với các nhà nước trước đó cũng như ưu việt so với nhà nước TBCN hiện nay. Vậy trong nội dung tiết học này chúng ta cùng tìm hiểu về những đặc trưng và bản chất của nhà nước PQ XHCN ở Việt Nam trong bài 7 này.
	Nêu vấn đề dẫn nhập vào bài mới
	Lắng nghe 
	02

	2
	Giảng bài mới
[bookmark: _Toc13578845][bookmark: _Toc13755113][bookmark: _Toc15467348][bookmark: _Toc19021549][bookmark: _Toc19021752][bookmark: _Toc19083718]2. Những nhiệm vụ chủ yếu thực hiện đường lối đối ngoại

	Gv hỏi: Các em hiểu thế nào là “ đối tác”, “ đối tượng”?
Hiện nay nước ta có quan hệ đối tác chiến lược với những nước nào? Đối tác chiến lược toàn diện với nước nào?
Gv phân tích làm rõ nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại để SV hiểu rõ.
	Lắng nghe 
Ghi chép
	40

	
	Bài số 7:   XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	
	
I. BẢN CHẤT VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1. Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
a) Khái niệm và bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
b) Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	- GV trình bày bản chất của nhà nhà nước PQ XHCNVN
- GV diễn giảng bản chất mang tính ưu việt của nhà nước ta so với các nhà nước khác. Đặc biệt nhấn mạnh bản chất của nhà nước thống nhất với bản chất GCCN nhưng đồng thời thể hiện tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc.
- GV vấn đáp sinh viên:
Tính dân tộc và tính nhân của nhà nước pháp quyền được thể hiện như thế nào?
Gv nhận xét và phân tích làm rõ bản chất của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
	- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  của giảng viên






Lắng nghe
Trả lời



Ghi chép
	20 

	
	2.Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Thứ nhất, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân



Hai là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật;
	




- GV phân tích cụ thể 3 đặc trưng đầu tiên của nhà nước PQ XHCN ở VN hiện nay.
- GV thuyết giảng, vấn đáp sinh viên.
- GV so sánh từng đặc trưng của nhà nước ta với các nhà nước khác để thấy được tính ưu việt của nhà nước ta hiện nay.

Gv hỏi: Thời kỳ nào lần đầu tiên nước ta sử dụng luật để quản lý xã hội? Bộ luật đầu tiên ở nước ta tên gội là gì?
Nếu xã hội trước kia không có luật thì Nhà nước quản lý xã hội bằng công cụ nào?
Gv nghe và bổ sung câu trả lời của các em đồng thời dẫn dắt phân tích đặc trưng này
	




- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  của giáo viên







Lắng nghe
Trả lời
Ghi chép
	25

	
	Thảo luận:

	- GV hướng dẫn thảo luận
- Nhận xét, đánh giá cho điểm và tóm lược nội dung các nhóm đã thực hiện.
	- Làm việc theo nhóm
- Phản biện vấn đề 
	35

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
- Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại
- Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	GV khái quát lại nội dung trọng tâm của phần bài học.

	Lắng nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	05

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV hướng dẫn nguồn tài liệu tham khảo, nội dung chính và cách thức thảo luận trên lớp ở tiết tiếp theo.

	03



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	19. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
20. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ cao đẳng), Nxb LĐ-XH, HN 2018.
21. Giáo trình lưu hành nội bộ của Trường CĐ Lý Tự trọng 2020. (dùng cho hệ cao đẳng).




TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN				TP Hồ Chí Minh, ngày  6 tháng 1 năm 2023
GIÁO VIÊN
 

Phan Thị Thùy Trang                                                                Phan Thị Thùy Trang
			Giáo án số: 25
	Thời gian thực hiện: 2  tiết
Thực hiện ngày  20 tháng  2  năm  2023


Bài số 7:   XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
20. Mục tiêu 
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
· Kiến thức:  :
- Hiểu được đặc trưng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như  phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta
· Kỹ năng:
- Sinh viên có thể trình bày được những nội dung cơ bản về đặc trưng của nhà nước pháp quyền và những phương hướng, nhiệm vụ giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta,  đồng thời có những hoạt động tích cực và những ý kiến đóng góp thiết thực cho việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nói riêng và xây dựng nhà nước pháp quyền cũng như xây dựng hệ thống chính trị ở nước ta nói chung.
· Thái độ: 
 	Có ý thức trách nhiệm và thái độ tích cực nhằm bảo vệ được tính đúng đắn của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
21. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục chính trị như giáo án, chương trình khung của Bộ lao động thương binh – xã hội, giáo trình môn GD chính trị, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay của giảng viên
· Kiểm tra bài cũ: Em hãy cho biết đặc trưng nhà nước pháp quyền XNCN Việt Nam đã được học ở tiết  trước? Hãy trình bày đặc trưng mà em hiểu nhất.
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Xây dựng nhà nước pháp quyền là một yêu cầu tất yếu, khách quan và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Thực hiện dân chủ là một trong những nội dung cơ bản của nhà nước pháp quyền, đặc biệt là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Đối với nước ta, dân chủ hoá xã hội vừa là điều kiện tiên quyết để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vừa là biện pháp căn bản để đẩy nhanh sự phát triển của đất nước.
Và đó là một trong những đặc trưng của nhà nước phpas quyền XHCN mà các em đã nghiên cứu tuần trước. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu những đặc trưng tiếp theo của nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
	Nêu vấn đề dẫn nhập vào bài mới
	Lắng nghe 
	04

	2
	Giảng bài mới
2. Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ba là, trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng có sự phân công rành mạnh, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước.

Bốn là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa nhà nước và công dân
Thứ năm Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

	





- Gv hỏi: Theo các em ở Việt Nam cơ quan quyền lực nhà nước có phải tam quyền phân lập không? Vì sao?
Nhận xét và phân tích đặc trưng


- GV hỏi: theo các em quyền con ngườic cần bảo vệ là quyền nào?
Tại sao cần giữ vững mối liên hệ giữa Nhà nước, công dân và xã hội?

Gv phân tích làm rõ để SV hiểu được  tại sao Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại do 1 Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

	




 Lắng nghe
- Trả lời các câu hỏi  

Lắng nghe
Ghi chép



Lắng nghe
Trả lời




Lắng nghe

Ghi chép







	

45 

	
	
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1. Phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
a) Những định hướng lớn xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
b) Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	














Giảng viên diễn giảng những định hướng và Phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	













Sinh viên nghe giảng, ghi chép và giải quyết vấn đề giảng viên nêu ra
	30

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
- 4 trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tiếp theo)
- Phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Giảng viên khái quát những ý chính về những nội dung của bài
	Sinh viên lắng nghe và ghi chép
	04

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- Sinh viên tìm đọc và nghiên cứu những nội dung về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 (văn kiện tại trang web www.dangcongsan.vn)
- Đồng thời nghiên cứu trả lời câu hỏi: Phân tích nguyên nhân của nạn tham nhũng và những giải pháp đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng ở nước ta hiện nay ? 
	03



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011)
2. Tài liệu học tập lưu hành nội bộ của Trường CĐ Lý Tự trọng 2019. (dùng cho hệ cao đẳng)


	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



   Phan Thị Thùy Trang
	TP Hồ Chí Minh, ngày  17 tháng 1   năm  2023
GIÁO VIÊN
  
  
                          Phan Thị Thùy Trang






	Giáo án số: 26
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Thực hiện ngày 22  tháng 02  năm  2023


Bài số 7:   XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (tt và hết)
22. Mục tiêu 
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
· Kiến thức:  :
- Hiểu được nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta
·  Kỹ năng:
- Sinh viên có thể phân tích được nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta,  đồng thời có những hoạt động tích cực và những ý kiến đóng góp thiết thực cho việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nói riêng và xây dựng nhà nước pháp quyền cũng như xây dựng hệ thống chính trị ở nước ta nói chung.
· Thái độ: 
 	Có ý thức trách nhiệm và thái độ tích cực nhằm bảo vệ được tính đúng đắn của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
23. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, chương trình khung của Bộ lao động thương binh – xã hội, giáo trình môn GD chính trị, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay của giảng viên
· Kiểm tra bài cũ: Nội dung bài học của giáo án 25
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động
của giảng viên
	Hoạt động
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Việt Nam đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế với nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, yêu cầu, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được đặt ra rất cấp bách. Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã nhấn mạnh: “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị.”
Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu những nhiệm vụ và giải pháp tiếp theo để hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
	Nêu vấn đề dẫn nhập vào bài mới
	Lắng nghe 
	02

	2
	Giảng bài mới
2. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Một là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị


Hai là, hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, phương thức và cơ chế vận hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
	







Gv: Hệ thống chính trị Việt Nam bao gồm những tổ chức chính tri, xã hội nào?
Gv diễn giảng và phân tích làm rõ nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị là xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền
Gv phân tích nhiệm vụ nâng cao cơ chế vận hành và phương thức vận hành của Nhà nước. Liên hệ thực tiễn hiện nay.
	






 -Lắng Nghe
- Suy nghĩ
- Trả lời các câu hỏi 
-Ghi chép






Lắng nghe
Chi chép
	10

	
	Thảo luận:
- Ba là, hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước
- Bốn là, chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức
- Năm là, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; thực hành tiết kiệm trong các cơ quan nhà nước và trong đội ngũ cán bộ, công chức

	Giảng viên tổ chức thảo luận theo nhóm về nội dung này với chủ đề: Sinh viên hãy phân tích làm rõ những giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Giảng viên giới thiệu các tài liệu tham khảo về nội dung này cho sinh viên
Giảng viên đánh giá nội dung thảo luận của mỗi nhóm, tổng hợp và hoàn chỉnh nội dung phần này cho sinh viên

	Sinh viên thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
Sinh viên hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
Sinh viên tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên và của nhóm khác
	110

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Giảng viên khái quát những ý chính về những nội dung của bài
	Sinh viên lắng nghe và ghi chép
	05

	4
	Hướng dẫn tự học:

	[bookmark: _Toc2032794][bookmark: _Toc2032795]Sinh viên tìm đọc và nghiên cứu những nội dung Bài 8 về “phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc”

	03



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	22. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
23. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2016), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
3.  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011)
4. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013)
5. Tài liệu học tập lưu hành nội bộ của Trường CĐ Lý Tự trọng 2020. (dùng cho hệ cao đẳng)




	

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN


   Phan Thị Thùy Trang
	
TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng  1 năm 2023
GIÁO VIÊN
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	Giáo án số: 27
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Thực hiện: Ngày  27 tháng 02 năm  2023



BÀI 8. PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC

1. Mục tiêu
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
- Kiến thức:  
+ Hiểu được tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Kỹ năng:
+ Có khả năng trình bày được những nội dung cơ bản của bài học và có thể vận dụng kiến thức đã được học để giải quyết vấn đề đoàn kết dân tộc trong thực tiễn của cách mạng Việt Nam.
- Thái độ: 
+ Có ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc. Từ đó có những hoạt động thiết thực của bản thân nhằm góp phần cùng với đất nước phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học
- Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy tính
3. Ổn định lớp học                                                           Thời gian: 05 phút
- Điểm danh sinh viên.
- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên.
- Kiểm tra bài cũ: Nội dung kiểm tra giáo án số 26
	TT
	Tên sinh viên
	Câu hỏi kiểm tra
	Điểm

	1
	
	Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
	

	2
	
	Liên hệ những giải pháp cần thiết để xây dựng chính quyền địa phương nơi bản thân học tập và công tác?
	


4. Thực hiện bài học

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1.
	Dẫn nhập
Xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tộc, do Đảng lãnh đạo.
Bài học về phát huy sức mạnh nội lực dân tộc đã, đang vẫn là bài học quý báu và mang tính thời sự.  
	
- GV dẫn nhập nội dung bài mới. 
	
- SV lắng nghe và ghi chép.
	
05

	2.
	Nội dung
I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
1. Cơ sở lý luận của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
- Chủ nghĩa Mác-Lênin
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc


	






- GV phân tích quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin về đoàn kết dân tộc
-Gv: Tư tưởng Hồ Chí Minh xác định lực lượng, vai trò, cơ sở về đại đoàn kết như thế nào?

→ GV nhận xét phần trả lời của SV và phân tích nội dung.
	





- SV nghe
Trả lời
Ghi chép


  - SV nghiên cứu giáo trình, suy nghĩ, liên hệ trả lời câu hỏi về nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc đã học trong bài 2, nhắc lại các nội dung cơ bản 
 - SV nghe, ghi chép.
	









35





	
	2. Cơ sở thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc











	
- GV yêu cầu SV nghiên cứu giáo trình trả lời câu hỏi: 
Những thành tựu của vấn đề đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
 
Nêu những hạn chế, thách thức của vấn đề đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
→ GV nhận xét phần trả lời của SV và kết luận nội dung.
	











- SV lắng nghe,
Trả lời
 Ghi chép.

	35

	3.
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài



	- GV khái quát:
Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

	
- SV nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	05

	4.
	Hướng dẫn tự học
	GV hướng dẫn các nội dung ôn tập để tuần sau kiểm tra 1 tiết.

	5



	Nguồn tài liệu tham khảo
	1. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ Cao đẳng), Nxb LĐ - XH, HN 2010.
2.Tài liệu học tập lưu hành nội bộ của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM 2020. (Dùng cho hệ Cao đẳng)
3. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia 2016.

	
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN


         Phan Thị Thùy Trang


	
TP Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 1  năm 2023
GIÁO VIÊN


Phan Thị Thùy Trang






























	Giáo án số: 28
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Thực hiện: Ngày 1  tháng 03  năm  2023




BÀI 9. TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT (3 tiết)


1. Mục tiêu
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
- Kiến thức:  
+ Hiểu được các nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.
- Kỹ năng:
+ Rèn luyện kỹ năng và hình thành thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người học để người học trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.
+ Vận dụng những kiến thức đã học vào quá trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày.
- Thái độ: 
+ Hình thành các phẩm chất chính trị, đạo đức để phấn đấu trở thành người sinh viên tốt, người công dân tốt. 
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học
- Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học                                                           Thời gian: 05 phút
- Điểm danh sinh viên.
- Ghi sổ lên lớp, sổ tay của giảng viên
- Kiểm tra bài cũ: Nội dung của giáo án số 29
4. Thực hiện bài học

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động
của giáo viên
	Hoạt động
của sinh viên
	

	
1.
	Dẫn nhập

	- GV dẫn nhập nội dung bài mới.
	- SV lắng nghe và ghi chép.
	05

	



















	I. QUAN NIỆM VỀ NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT 
1. Người công dân tốt
- Định nghĩa:










	
GV cho SV xem một câu chuyện, những hình ảnh về các hoạt động của một nhóm học sinh, sinh viên trong trường và trường khác,   về gương người tốt việc tốt. Sau khi SV xem xong GV phát vấn:
? Em hiểu thế nào là Người công dân tốt?
→ GV nhận xét, chốt ý.

- GV nêu định nghĩa:
+ Công dân  nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 17 Hiến Pháp 2013là gì? 
+ Người công dân tốt theo Hiến Pháp và Pháp luật quy định như thế nào?
	






.


- SV nghe, ghi chép

- SV đọc giáo trình, suy nghĩ,  thảo luận và trả lời câu hỏi.


	

20

	
	2. Người lao động tốt
	GV: Em hãy nêu biểu hiện của người lao động tốt?
Gv diễn giải và liên hệ đến các em trong thực tiễn về 1 người lao động tốt
	Lắng nghe 
Trả lời


Lắng nghe
Ghi chép
	15

	
	II. NỘI DUNG TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT
1. Phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam
	





GV diễn giảng cho SV thấy được những việc cần làm để trở thành người công dân tốt và lao động tốt


	






Lắng nghe
Ghi chép
	15

	
	Thảo luận:
2. Phấn đấu học tập nâng cao năng lực và rèn luyện phẩm chất cá nhân
	GV đặt đặt vấn đề và hướng dẫn SV thảo luận
	Lắng nghe
Ghi chép
	15

	
	a) Tu dưỡng và rèn luyện về phẩm chất chính trị
b) Tu dưỡng và rèn luyện về đạo đức, lối sống, sức khỏe
c) Tu dưỡng, rèn luyện về văn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp
	· GV giới hạn thời gian để chuẩn bị thảo luận câu hỏi do giảng viên đặt ra.
· Nội dung thảo luận giảng viên đã báo trước cho sv là tìm thêm những câu chuyện, hình ảnh minh họa để tiết thảo luận sôi nổi, lôi cuốn người nghe.
→ GV nhận xét, chốt ý, bổ sung.
	SV cùng tìm hiểu các vấn đề đặt ra
SV trình bày






Lắng nghe
Ghi chép
	55

	3.
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài



	- GV khái quát:
+ Nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
	
- SV nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	05

	4.
	Hướng dẫn tự học
	GV yêu cầu SV về nhà ôn tập theo nội dung GV đã hướng dẫn.
	05



	Nguồn tài liệu tham khảo
	1. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ Cao đẳng), Nxb LĐ - XH, HN 2010.
2.Tài liệu học tập lưu hành nội bộ của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM 2020. (Dùng cho hệ Cao đẳng)

	

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



Phan Thị Thùy Trang


	
TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 2 năm 2023
GIÁO VIÊN



Phan Thị Thùy Trang



	













Từ ngày 06/02/2023 – 11/02/2023
22C1 – ĐCN2

	Giáo án số: 21
	Thời gian thực hiện: 5  tiết
Thực hiện ngày 07 tháng 2  năm 2023



Bài số 5: PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI, CON NGƯỜI VIỆT NAM (tiếp theo và hết)

24. Mục tiêu của giáo án 21
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
· Kiến Thức:  :
+ Người học hiểu được những nội dung cơ bản của phát triển văn hóa, con người.
+ Biết được đường lối và chủ trương của Đảng trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
· Kỹ năng:
+ Nhận thức được những nội dung trong phát triển văn hóa, con người
+ Vận dụng được các kiến thức đã học trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
· Thái độ: 
 Có ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo vệ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam. Để có những giải pháp hữu hiệu trong phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
25. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, chương trình khung của Bộ lao động thương binh – xã hội, giáo trình môn GD chính trị, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
· Kiểm tra bài cũ:
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Trong bối cảnh đổi mới hội nhập toàn diện, để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, phải tích cực, chủ động hội nhập, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ với giữ vững truyền thống và bản sắc văn hoá dân tộc. như vậy văn hóa giữ vị trí trung tâm và cả vai trò điều tiết xã hội. do đó những giải pháp đề ra cho phát triển văn hóa, con  người hiện nay là rất quan trọng. hôm nay chúng ta nghiên cứu, thảo luận những giải pháp còn lại.
	Nêu vấn đề dẫn nhập vào bài mới
	Lắng nghe và ghi chép bài
	03

	2
















	Giảng bài mới


	- GV khái quát những nội dung cơ bản của Đảng ta về phát triển văn hóa, con người
- GV tập trung phân tích một vài nội dung trọng để giúp SV hiểu rõ hơn vấn đề.
	- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  của giáo viên
	10 

	
	Thảo luận:
2.2. Nội dung phát triển văn hóa, con người.
2.2.3. Tăng cường sáng tạo, truyền bá, phổ biến những giá trị văn hóa thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ khoa học và cách mạng; làm cho những giá trị ấy thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vào mỗi gia đình và mỗi con người, trở thành tâm lý và tập quán tiến bộ, văn minh.
2.2.4. Đấu tranh có hiệu quả chống các quan điểm, tư tưởng, sản phẩm văn hóa lạc hậu, độc hại, sai trái; sự phá hoại về tư tưởng- văn hóa của các thế lực thù địch; đề ra những giải pháp hữu hiệu để khắc phục những hạn chế, yếu kém nghiêm trọng, kéo dài trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội.
2.2.5. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới: Gắn kết văn hóa với chính trị và kinh tế
2.2.6. Tập trung xây dựng và phát triển con người Việt Nam, con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển.

	- Gv giao nội dung cụ thể cho mỗi nhóm
- GV hướng dẫn cách thức tiến hành cũng như yêu cầu về thời gian
- Nhận xét, đánh giá cho điểm và tóm lược nội dung các nhóm đã thực hiện.
	- Làm việc theo nhóm
- Trình bày nội dung của nhóm về vấn đề đã được GV giao và chuẩn bị trước
- Phản biện vấn đề 
	65

	Bài số 6:   TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
26. Mục tiêu 
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
· Kiến thức:  :
Người học hiểu được bối cảnh quốc tế và Việt Nam trong việc tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay cũng như những quan điểm về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng ta
· Kỹ năng:
- Sinh viên phân tích được bối cảnh lịch sử hiện nay và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh.
- Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành sinh viên, công dân tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của bản thân.
· Thái độ: 
 Có ý thức trách nhiệm trong thực hiện tốt các quan điểm và nhiệm vụ của bản thân theo đúng chủ trương của Đảng ta về đường lối quốc phòng an ninh ở nước ta hiện nay.




Giảng bài mới:















	
	




	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
 Đường lối xây dựng nền quốc phòng, an ninh nhân dân của Đảng ta là rất rõ ràng, thế nhưng không chỉ một số phần tử phản động, cơ hội xuyên tạc mà trong chính nội bộ cũng có những nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về chủ trương này.Tiếp theo các em sẽ nghiên cứu về đường lối này, một trong những nội dung tiên quyết cho sự bền vững phát triển đất nước

	Nêu vấn đề dẫn nhập vào bài mới
	Lắng nghe và ghi chép bài
	03

	2
















	Giảng bài mới
I. BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀVIỆT NAM
1. Tình hình quốc tế 
2. Tình hình Việt Nam

	
-GV phân tích bối cảnh quốc tế và trong nước trong tình hình mới hiện nay
- Đặt câu hỏi cho sinh viên
Em hãy cho biết những điểm nổi bật chung của tình hình thế giới hiện nay?
Những vấn đề toàn cầu hiện nay là vấn đề nào?

	- Nghe giảng
- Trả lời các câu hỏi  của giảng viên
Trả lời
	35

	
	
II. QUAN ĐIỂM VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN  ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG, AN NINH
1. Quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh
a) Định hướng lớn về quốc phòng an ninh

	











Gv phân tích những định hướng lớn về quốc phòng an ninh của Đảng ta
	






- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  của giảng viên

	5

	
	b) Các quan điểm về tăng cường quốc phòng an ninh 

	- GV trình bày những quan điểm của Đảng ta về đường lối quốc phòng an ninh

- GV tập trung phân tích một vài quan điểm cơ bản, quan trọng để giúp SV hiểu rõ hơn vấn đề.
- GV vấn đáp sinh viên
	Nghe giảng
Ghi chép
Trả lời câu hỏi của giảng viên 
	10

	
	2. Những nhiệm vụ chủ yếu thực hiện đường lối quốc phòng, an ninh
	- GV làm rõ 5 mục tiêu cụ thể tăng cường quốc phòng, an ninh đồng thời phân tích phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hiện nay của Đảng ta giai đoạn hiện nay.
- GV thuyết giảng, vấn đáp sinh viên.
	- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  của giảng viên

	25

	
	Thảo luận:

	- GV hướng dẫn thảo luận
- Nhận xét, đánh giá cho điểm và tóm lược nội dung các nhóm đã thực hiện.
	- Làm việc theo nhóm
- Trình bày nội dung của nhóm 

	45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV khái quát lại nội dung chính của phần bài học.
	Lắng nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	05

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV hướng dẫn nguồn tài liệu tham khảo, nội dung chính và cách thức thảo luận trên lớp ở tuần tiếp theo.
- GV nhắc nhở, kiểm tra sự chuẩn bị bài thảo luận của nhóm tiếp theo cho tuần kế tiếp.
	02



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.  Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ cao đẳng), Nxb LĐ-XH, HN 2018.
3. Giáo trình lưu hành nội bộ của Trường CĐ Lý Tự trọng 2020. (Dùng cho hệ cao đẳng).




	
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



Phan Thị Thùy Trang
	
TP Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 1 năm 2023
GIÁO VIÊN


                           Phan Thị Thùy Trang






	Giáo án số: 22
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Thực hiện ngày 08 tháng  2 năm  2023



Bài số 6:   TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
 
4. Mục tiêu
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
· Kiến thức:  :
· Người học trình bày được những quan điểm về đường lối đối ngoại của Đảng ta
· Kỹ năng:
- Nhận thức được những quan điểm và nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại mà Đảng ta đưa ra
- Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành sinh viên, công dân tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của bản thân.
· Thái độ: 
 Có ý thức trách nhiệm trong thực hiện tốt các quan điểm và nhiệm vụ của bản thân theo đúng chủ trương của Đảng ta về đường lối quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.
5. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, chương trình khung của Bộ lao động thương binh – xã hội, giáo trình môn GD chính trị, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy chiếu, máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay của giảng viên
· Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu những khó khăn của tình hình quốc tế đến vấn đề an ninh nước ta hiện nay.
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Ở nội dung tuần trước các em đã được tìm hiểu những quan điểm và nhiệm vụ của đường lối quốc phòng an ninh. Trong thời lượng của tuần này chúng ta cùng nhau tìm hiểu những quan điểm và nhiệm vụ của đường lối đối ngoại của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.
	Nêu vấn đề dẫn nhập vào bài mới
	Lắng nghe và ghi chép bài
	03

	2
















	Giảng bài mới
III. QUAN ĐIỂM VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI
1. Quan điểm của Đảng về đối ngoại
a) Định hướng lớn trong quan hệ đối ngoại 
	




Gv: Đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng ta là gì?
Dẫn dắt từ câu trả lời của SV để phân tích những định hướng lớn của Đảng ta trong quan hệ đối ngoại
	





Lắng nghe
Trả lời
Ghi chép
	5

	
	b) Quan điểm chỉ đạo hội nhập quốc tế

	- GV trình bày những quan điểm của Đảng ta về đường lối đối ngoại.
- GV tập trung phân tích một vài quan điểm cơ bản, quan trọng để giúp SV hiểu rõ hơn vấn đề.
- GV vấn đáp sinh viên
	- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  của giáo viên

	10

	
	Thảo luận:

	- GV hướng dẫn thảo luận
- Nhận xét, đánh giá cho điểm và tóm lược nội dung các nhóm đã thực hiện.
	- Trình bày nội dung của nhóm về vấn đề đã được GV giao và chuẩn bị trước
	60

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	GV khái quát lại nội dung chính của phần bài học.
	Lắng nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	05

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV hướng dẫn nguồn tài liệu tham khảo, nội dung chính và cách thức thảo luận trên lớp ở tuần tiếp theo.
- GV nhắc nhở, kiểm tra sự chuẩn bị bài thảo luận của nhóm tiếp theo cho tuần kế tiếp.
	02

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	6. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
7. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ cao đẳng), Nxb LĐ-XH, HN 2018.
8. Giáo trình lưu hành nội bộ môn Giáo dục chính trị của Trường CĐ Lý Tự trọng 2020. (Dùng cho hệ cao đẳng).




	
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



   Phan Thị Thùy Trang
	
TP Hồ Chí Minh, ngày  6 tháng 1  năm 2023
GIÁO VIÊN


                         Phan Thị Thùy Trang

	



Giáo án số: 23
	


Thời gian thực hiện: 3 tiết
Thực hiện ngày  10  tháng 02 năm  2023


Bài 6: TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Bài số 7:   XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
9. Mục tiêu 
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
· Kiến thức:  :
- Hiểu được những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại của Đảng ta và bản chất, đặc trưng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Khẳng định được tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam so với các kiểu nhà nước khác và xác định được nhiệm vụ của bản thân trong việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Kỹ năng:
· Sinh viên phân tích được những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại
- Trình bày được bản chất, đặc trưng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành sinh viên, công dân tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của bản thân trong việc trưng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
· Thái độ: 
 	Có ý thức trách nhiệm và thái độ tích cực nhằm bảo vệ được tính đúng đắn của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
10. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, chương trình khung của Bộ lao động thương binh – xã hội, giáo trình môn GD chính trị, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy chiếu, máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên
· Kiểm tra bài cũ: Nội dung kiểm tra của giáo án số 23
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
VN đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước PQ XHCN. Đây là nhà nước có những ưu việt so với các nhà nước trước đó cũng như ưu việt so với nhà nước TBCN hiện nay. Vậy trong nội dung tiết học này chúng ta cùng tìm hiểu về những đặc trưng và bản chất của nhà nước PQ XHCN ở Việt Nam trong bài 7 này.
	Nêu vấn đề dẫn nhập vào bài mới
	Lắng nghe 
	02

	2
	Giảng bài mới
2. Những nhiệm vụ chủ yếu thực hiện đường lối đối ngoại

	Gv hỏi: Các em hiểu thế nào là “ đối tác”, “ đối tượng”?
Hiện nay nước ta có quan hệ đối tác chiến lược với những nước nào? Đối tác chiến lược toàn diện với nước nào?
Gv phân tích làm rõ nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại để SV hiểu rõ.
	Lắng nghe 
Ghi chép
	40

	
	Bài số 7:   XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	
	
I. BẢN CHẤT VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1. Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
a) Khái niệm và bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
b) Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	- GV trình bày bản chất của nhà nhà nước PQ XHCNVN
- GV diễn giảng bản chất mang tính ưu việt của nhà nước ta so với các nhà nước khác. Đặc biệt nhấn mạnh bản chất của nhà nước thống nhất với bản chất GCCN nhưng đồng thời thể hiện tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc.
- GV vấn đáp sinh viên:
Tính dân tộc và tính nhân của nhà nước pháp quyền được thể hiện như thế nào?
Gv nhận xét và phân tích làm rõ bản chất của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
	- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  của giảng viên






Lắng nghe
Trả lời



Ghi chép
	21 

	
	2.Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Thứ nhất, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân



Hai là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật;
	




- GV phân tích cụ thể 3 đặc trưng đầu tiên của nhà nước PQ XHCN ở VN hiện nay.
- GV thuyết giảng, vấn đáp sinh viên.
- GV so sánh từng đặc trưng của nhà nước ta với các nhà nước khác để thấy được tính ưu việt của nhà nước ta hiện nay.

Gv hỏi: Thời kỳ nào lần đầu tiên nước ta sử dụng luật để quản lý xã hội? Bộ luật đầu tiên ở nước ta tên gội là gì?
Nếu xã hội trước kia không có luật thì Nhà nước quản lý xã hội bằng công cụ nào?
Gv nghe và bổ sung câu trả lời của các em đồng thời dẫn dắt phân tích đặc trưng này
	




- Nghe giảng
- Ghi chép.
- Trả lời các câu hỏi  của giáo viên







Lắng nghe
Trả lời
Ghi chép
	25

	
	Thảo luận:

	- GV hướng dẫn thảo luận
- Nhận xét, đánh giá cho điểm và tóm lược nội dung các nhóm đã thực hiện.
	- Làm việc theo nhóm
- Phản biện vấn đề 
	35

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
- Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại
- Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	GV khái quát lại nội dung trọng tâm của phần bài học.

	Lắng nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	05

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- GV hướng dẫn nguồn tài liệu tham khảo, nội dung chính và cách thức thảo luận trên lớp ở tiết tiếp theo.

	03



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	11. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
12. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ cao đẳng), Nxb LĐ-XH, HN 2018.
13. Giáo trình lưu hành nội bộ của Trường CĐ Lý Tự trọng 2020. (dùng cho hệ cao đẳng).




TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN				TP Hồ Chí Minh, ngày  6 tháng 1 năm 2023
GIÁO VIÊN
 

              Phan Thị Thùy Trang                                                          Phan Thị Thùy Trang
	










	Giáo án số: 24
	Thời gian thực hiện: 2  tiết
Thực hiện ngày  15  tháng  2  năm  2023


Bài số 7:   XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
14. Mục tiêu 
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
· Kiến thức:  :
- Hiểu được đặc trưng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như  phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta
· Kỹ năng:
- Sinh viên có thể trình bày được những nội dung cơ bản về đặc trưng của nhà nước pháp quyền và những phương hướng, nhiệm vụ giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta,  đồng thời có những hoạt động tích cực và những ý kiến đóng góp thiết thực cho việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nói riêng và xây dựng nhà nước pháp quyền cũng như xây dựng hệ thống chính trị ở nước ta nói chung.
· Thái độ: 
 	Có ý thức trách nhiệm và thái độ tích cực nhằm bảo vệ được tính đúng đắn của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
15. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục chính trị như giáo án, chương trình khung của Bộ lao động thương binh – xã hội, giáo trình môn GD chính trị, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay của giảng viên
· Kiểm tra bài cũ: Em hãy cho biết đặc trưng nhà nước pháp quyền XNCN Việt Nam đã được học ở tiết  trước? Hãy trình bày đặc trưng mà em hiểu nhất.
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Xây dựng nhà nước pháp quyền là một yêu cầu tất yếu, khách quan và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Thực hiện dân chủ là một trong những nội dung cơ bản của nhà nước pháp quyền, đặc biệt là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Đối với nước ta, dân chủ hoá xã hội vừa là điều kiện tiên quyết để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vừa là biện pháp căn bản để đẩy nhanh sự phát triển của đất nước.
	Nêu vấn đề dẫn nhập vào bài mới
	Lắng nghe 
	04

	2
	Giảng bài mới
3. [bookmark: _Toc8665187][bookmark: _Toc13755119][bookmark: _Toc15467352][bookmark: _Toc19021555][bookmark: _Toc19021758][bookmark: _Toc19083724]Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ba là, trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng có sự phân công rành mạnh, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước.


Bốn là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa nhà nước và công dân

Thứ  năm Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo
	





- Gv hỏi: Theo các em ở Việt Nam cơ quan quyền lực nhà nước có phải tam quyền phân lập không? Vì sao?
Nhận xét và phân tích đặc trưng


- GV hỏi: theo các em quyền con ngườic cần bảo vệ là quyền nào?
Tại sao cần giữ vững mối liên hệ giữa Nhà nước, công dân và xã hội?

Gv phân tích làm rõ để SV hiểu được  tại sao Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại do 1 Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

	




 Lắng nghe
- Trả lời các câu hỏi  

Lắng nghe
Ghi chép



Lắng nghe
Trả lời




Lắng nghe

Ghi chép







	

45 

	
	
[bookmark: _Toc2032790]II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1. Phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
a) Những định hướng lớn xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

[bookmark: _Toc19021559][bookmark: _Toc19021762][bookmark: _Toc19083728]b) Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	
















Giảng viên diễn giảng những định hướng và Phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

	
















Sinh viên nghe giảng, ghi chép và giải quyết vấn đề giảng viên nêu ra
	30

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
- 4 trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tiếp theo)
- Phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Giảng viên khái quát những ý chính về những nội dung của bài
	Sinh viên lắng nghe và ghi chép
	04

	4
	Hướng dẫn tự học:

	- Sinh viên tìm đọc và nghiên cứu những nội dung về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 (văn kiện tại trang web www.dangcongsan.vn)
- Đồng thời nghiên cứu trả lời câu hỏi: Phân tích nguyên nhân của nạn tham nhũng và những giải pháp đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng ở nước ta hiện nay ? 
	03



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	16. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
17. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2016), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
3.  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011)
4. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013)
5. Tài liệu học tập lưu hành nội bộ của Trường CĐ Lý Tự trọng 2019. (dùng cho hệ cao đẳng)


	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



   Phan Thị Thùy Trang
	TP Hồ Chí Minh, ngày  17 tháng 1   năm  2023
GIÁO VIÊN
  

                  Phan Thị Thùy Trang





	Giáo án số: 25
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Thực hiện ngày 17  tháng 02  năm  2023


Bài số 7:   XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (tt và hết)
18. Mục tiêu 
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
· Kiến thức:  :
- Hiểu được nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta
·  Kỹ năng:
- Sinh viên có thể phân tích được nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta,  đồng thời có những hoạt động tích cực và những ý kiến đóng góp thiết thực cho việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nói riêng và xây dựng nhà nước pháp quyền cũng như xây dựng hệ thống chính trị ở nước ta nói chung.
· Thái độ: 
 	Có ý thức trách nhiệm và thái độ tích cực nhằm bảo vệ được tính đúng đắn của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
19. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, chương trình khung của Bộ lao động thương binh – xã hội, giáo trình môn GD chính trị, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 05 phút
· Điểm danh sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay của giảng viên
· Kiểm tra bài cũ: Nội dung bài học của giáo án 25
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động
của giảng viên
	Hoạt động
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Việt Nam đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế với nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, yêu cầu, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được đặt ra rất cấp bách. Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã nhấn mạnh: “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị.”
Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu những nhiệm vụ và giải pháp tiếp theo để hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
	Nêu vấn đề dẫn nhập vào bài mới
	Lắng nghe 
	02

	2
	Giảng bài mới
2. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Một là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị


Hai là, hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, phương thức và cơ chế vận hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
	







Gv: Hệ thống chính trị Việt Nam bao gồm những tổ chức chính tri, xã hội nào?
Gv diễn giảng và phân tích làm rõ nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị là xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền
Gv phân tích nhiệm vụ nâng cao cơ chế vận hành và phương thức vận hành của Nhà nước. Liên hệ thực tiễn hiện nay.
	






 -Lắng Nghe
- Suy nghĩ
- Trả lời các câu hỏi 
-Ghi chép






Lắng nghe
Chi chép
	10

	
	Thảo luận:
- Ba là, hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước
- Bốn là, chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức
- Năm là, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; thực hành tiết kiệm trong các cơ quan nhà nước và trong đội ngũ cán bộ, công chức
Câu hỏi thảo luận: 
- Tìm hiểu về cơ quan tư pháp nước ta hiện nay
-Trong bối cảnh thế giới với sự phát triển mạnh mẽ của trình độ khoa học và công nghệ và đất nước đang hội nhập sâu rộng với thế giới trên nhiều lĩnh vực thì đội ngũ cán bộ công chức hiện  nay cần đảm bảo những yêu cầu nào?
- Phân tích nguyên nhân của tham nhũng và những giải pháp đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng nói chung và ở địa phương nơi bản thân sinh sống làm việc (nếu có)
	Giảng viên tổ chức thảo luận theo nhóm về nội dung này với chủ đề: Sinh viên hãy phân tích làm rõ những giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Giảng viên giới thiệu các tài liệu tham khảo về nội dung này cho sinh viên
Giảng viên đánh giá nội dung thảo luận của mỗi nhóm, tổng hợp và hoàn chỉnh nội dung phần này cho sinh viên

	Sinh viên thực hiện thảo luận theo nhóm về chủ đề do giảng viên đưa ra
Sinh viên hoàn thiện bài báo cáo và phân công thành viên trình bày
Sinh viên tổ chức và nghiên cứu trả lời các câu hỏi của giảng viên và của nhóm khác
	110

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Một là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị
Hai là, hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, phương thức và cơ chế vận hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
- Ba là, hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước
- Bốn là, chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức
- Năm là, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

	Giảng viên khái quát những ý chính về những nội dung của bài
	Sinh viên lắng nghe và ghi chép
	05

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Sinh viên tìm đọc và nghiên cứu những nội dung Bài 8 về “phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc”

	03



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	20. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
21. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2016), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
3.  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011)
4. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013)
5. Tài liệu học tập lưu hành nội bộ của Trường CĐ Lý Tự trọng 2020. (dùng cho hệ cao đẳng)




	

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



   Phan Thị Thùy Trang
	
TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng  1 năm 2023
GIÁO VIÊN


                
                              Phan Thị Thùy Trang






















	Giáo án số: 26
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Thực hiện: Ngày  22 tháng 02 năm  2023




BÀI 8. PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC


1. Mục tiêu
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
- Kiến thức:  
+ Hiểu được tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Kỹ năng:
+ Có khả năng trình bày được những nội dung cơ bản của bài học và có thể vận dụng kiến thức đã được học để giải quyết vấn đề đoàn kết dân tộc trong thực tiễn của cách mạng Việt Nam.
- Thái độ: 
+ Có ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc. Từ đó có những hoạt động thiết thực của bản thân nhằm góp phần cùng với đất nước phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học
- Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy tính
3. Ổn định lớp học                                                           Thời gian: 05 phút
- Điểm danh sinh viên.
- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên.
- Kiểm tra bài cũ: Nội dung kiểm tra giáo án số 26
	TT
	Tên sinh viên
	Câu hỏi kiểm tra
	Điểm

	1
	
	Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
	

	2
	
	Liên hệ những giải pháp cần thiết để xây dựng chính quyền địa phương nơi bản thân học tập và công tác?
	


4. Thực hiện bài học

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1.
	Dẫn nhập
Xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tộc, do Đảng lãnh đạo.
Bài học về phát huy sức mạnh nội lực dân tộc đã, đang vẫn là bài học quý báu và mang tính thời sự.  
	
- GV dẫn nhập nội dung bài mới. 
	
- SV lắng nghe và ghi chép.
	
05

	2.
	[bookmark: _Toc2032796]Nội dung
I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
1. Cơ sở lý luận của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
- Chủ nghĩa Mác-Lênin
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc


	






- GV phân tích quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin về đoàn kết dân tộc
-Gv: Tư tưởng Hồ Chí Minh xác định lực lượng, vai trò, cơ sở về đại đoàn kết như thế nào?

→ GV nhận xét phần trả lời của SV và phân tích nội dung.
	





- SV nghe
Trả lời
Ghi chép


  - SV nghiên cứu giáo trình, suy nghĩ, liên hệ trả lời câu hỏi về nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc đã học trong bài 2, nhắc lại các nội dung cơ bản 
 - SV nghe, ghi chép.
	









35





	
	2. Cơ sở thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc











	
- GV yêu cầu SV nghiên cứu giáo trình trả lời câu hỏi: 
Những thành tựu của vấn đề đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
 
Nêu những hạn chế, thách thức của vấn đề đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
→ GV nhận xét phần trả lời của SV và kết luận nội dung.
	











- SV lắng nghe,
Trả lời
 Ghi chép.

	35

	3.
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài



	- GV khái quát:
Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

	
- SV nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	05

	4.
	Hướng dẫn tự học
	GV hướng dẫn các nội dung ôn tập để tuần sau kiểm tra 1 tiết.

	5



	Nguồn tài liệu tham khảo
	1. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ Cao đẳng), Nxb LĐ - XH, HN 2010.
2.Tài liệu học tập lưu hành nội bộ của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM 2020. (Dùng cho hệ Cao đẳng)
3. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia 2016.

	
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN


         Phan Thị Thùy Trang


	
TP Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 1  năm 2023
GIÁO VIÊN


Phan Thị Thùy Trang




























	Giáo án số: 27
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Thực hiện: Ngày 24  tháng 02  năm  2023




KIỂM TRA 1 TIẾT
BÀI 8. PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC

1. Mục tiêu
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
- Kiến thức:  
+ Hiểu được quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
· Kỹ năng:
+ Có khả năng trình bày được những nội dung cơ bản của bài học và có thể vận dụng kiến thức đã được học để giải quyết vấn đề đoàn kết dân tộc trong thực tiễn của cách mạng Việt Nam.
- Thái độ: 
+ Có ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc. Từ đó có những hoạt động thiết thực của bản thân nhằm góp phần cùng với đất nước phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học
- Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy chiếu, máy vi tính
3. Ổn định lớp học                                                           Thời gian: 05 phút
- Điểm danh sinh viên.
- Ghi sổ lên lớp, sổ tay của giảng viên

KIỂM TRA 1 TIẾT
Câu 1) Phân tích đặc trưng “Nhà nước pháp quyền Việt Nam quản lý xã hội bằng pháp luật, bảo đảm vị trí tối thượng của pháp luật trong đời sống xã hội”. Liên hệ thực tiễn?
Câu 2) Nêu những nguyên nhân của tham nhũng và những giải pháp đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng?

4. Thực hiện bài học
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động
của giáo viên
	Hoạt động
của sinh viên
	

	1.
	Dẫn nhập
 
	- GV dẫn nhập nội dung bài mới 
	- SV lắng nghe và ghi chép
	03

	2.
	Nội dung
[bookmark: _Toc2032800]II. QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
[bookmark: _Toc13755138][bookmark: _Toc15467361][bookmark: _Toc19021769][bookmark: _Toc19083735]1) Quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Câu hỏi thảo luận:

Thảo luận
1) Tại sao thực hiện đoàn kết dân tộc là một nhiệm vụ chiến lược của cách mạng XHCN và là một điều kiện tất yếu để thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?
2) Tại sao cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân?
	





+ GV giảng giải cho sv hiểu 5 quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

- GV yêu cầu SV thảo luận những vấn đề GV đã nêu ở bên.



→ GV nhận xét phần trả lời của SV và kết luận nội dung.
-GV đánh giá hiệu quả làm việc của nhóm được yêu cầu thảo luận và cho điểm
-Gv cộng điểm cho các sv tham gia đặt câu hỏi và nhận xét về nhóm thảo luận.
	



- SV nghe, ghi chép.


- SV nghe, ghi chép



SV cùng thảo luận, suy nghĩ trả lời các câu hỏi của GV.


	
30
















45







	3.
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài



	- GV khái quát:
+ Quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	
- HS nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	05

	4.
	Hướng dẫn tự học
	GV yêu cầu SV về nhà nghiên cứu trước các nội dung sẽ học trong tuần sau.
	05

	Nguồn tài liệu tham khảo
	1. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ Cao đẳng), Nxb LĐ - XH, HN 2010.
2.Tài liệu học tập lưu hành nội bộ của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM 2020. (Dùng cho hệ Cao đẳng)



	Tổ trưởng



Phan Thị Thùy Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2023
Giáo viên



Phan Thị Thùy Trang

	
Giáo án số: 28
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Thực hiện: Ngày 01 tháng  03 năm  2023



BÀI 8. PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC (2 tiết)


1. Mục tiêu
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
- Kiến thức:  
+ Hiểu được phương hướng và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Kỹ năng:
+ Có khả năng trình bày được những nội dung cơ bản của bài học và có thể vận dụng kiến thức đã được học để giải quyết vấn đề đoàn kết dân tộc trong thực tiễn của cách mạng Việt Nam.
- Thái độ: 
+ Có ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc. Từ đó có những hoạt động thiết thực của bản thân nhằm góp phần cùng với đất nước phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học
- Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học                                                           Thời gian: 05 phút
- Điểm danh sinh viên.
- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên
- Kiểm tra bài cũ:
	TT
	Tên sinh viên
	Câu hỏi kiểm tra
	Điểm

	1
	
	Quan điểm về đại đoàn kết dân tộc được thể hiện qua các kỳ đại hội
	

	2
	
	Một số quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	



4. Thực hiện bài học

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1.
	Dẫn nhập
 
	- GV dẫn nhập nội dung bài mới 
	- SV lắng nghe và ghi chép
	03

	2.
	[bookmark: _Toc2032801]Nội dung
Bài 8 (tiếp theo)
2. Phương hướng và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
a) Phương hướng phát huy sức mạnh toàn dân tộc
	






- GV nêu và phân tích những phương hướng cơ bản về đại đoàn kết dân tộc của Đảng.
	






- SV nghe, ghi chép.




	






15






	
	
Thảo luận
b) Giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc
Một là, đối với giai cấp công nhân
Hai là, đối với giai cấp nông dân
Ba là, đối với đội ngũ trí thức
Bốn là, đối với đội ngũ doanh nhân
Năm là, đối với thế hệ trẻ
Sáu là, đối với phụ nữ
Bảy là, đối với cựu chiến binh
Tám là, đối với người cao tuổi
Chín là, đối với các dân tộc
Mười là, về tín ngưỡng, tôn giáo
Mười một là, đối với người Việt Nam ở nước ngoài
Mười hai là, đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân
	
· Gv khái quát vấn đề trước để SV dễ hiểu và thảo luận.
· Trong mỗi giải pháp các nhóm đều phải liên hệ thực tiễn, cho ví dụ cụ thể.
→ GV nhận xét phần trình bày, phản biện của từng nhóm và kết luận nội dung.



Gv lắng nghe nhận xét




Gv khái quát lại nội dung chính
	
SV nghe, ghi chép.







SV lắng nghe phần hướng dẫn của  GV trong quá trình chuẩn bị thảo luận
SV trình bày ý kiến của mình đã chuẩn bị


Lắng nghe
Chi chép




	
55




























	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài



	- GV khái quát lại các nội dung đã học 

	- SV nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
	- GV yêu cầu SV về nhà xem lại những nội dung đã học, chuẩn bị những câu hỏi cần làm rõ để GV giải đáp trong tiết ôn tập.
	05



	Nguồn tài liệu tham khảo
	1. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ Cao đẳng), Nxb LĐ - XH, HN 2010.
2.Tài liệu học tập lưu hành nội bộ của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM 2020. (Dùng cho hệ Cao đẳng)


	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



Phan Thị Thùy Trang






	TP Hồ Chí Minh, ngày  16  tháng 02   năm 2023
GIÁO VIÊN
  


Phan Thị Thùy Trang
























	Giáo án số: 29
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Thực hiện: Ngày  03  tháng  03 năm 2023




BÀI 9. TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT (3 tiết)


1. Mục tiêu
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
- Kiến thức:  
+ Hiểu được các nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.
- Kỹ năng:
+ Rèn luyện kỹ năng và hình thành thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người học để người học trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.
+ Vận dụng những kiến thức đã học vào quá trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày.
- Thái độ: 
+ Hình thành các phẩm chất chính trị, đạo đức để phấn đấu trở thành người sinh viên tốt, người công dân tốt. 
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học
- Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy vi tính
3. Ổn định lớp học                                                           Thời gian: 05 phút
- Điểm danh sinh viên.
- Ghi sổ lên lớp, sổ tay của giảng viên
- Kiểm tra bài cũ: Nội dung của giáo án số 29
4. Thực hiện bài học

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động
của giáo viên
	Hoạt động
của sinh viên
	

	
1.
	Dẫn nhập

	- GV dẫn nhập nội dung bài mới.
	- SV lắng nghe và ghi chép.
	05

	



















	[bookmark: _Toc13575222][bookmark: _Toc13578874][bookmark: _Toc15467364][bookmark: _Toc19083738]I. QUAN NIỆM VỀ NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT 
1. Người công dân tốt
- Định nghĩa:










	
GV cho SV xem một câu chuyện, những hình ảnh về các hoạt động của một nhóm học sinh, sinh viên trong trường và trường khác,   về gương người tốt việc tốt. Sau khi SV xem xong GV phát vấn:
? Em hiểu thế nào là Người công dân tốt?
→ GV nhận xét, chốt ý.

- GV nêu định nghĩa:
+ Công dân  nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 17 Hiến Pháp 2013là gì? 
+ Người công dân tốt theo Hiến Pháp và Pháp luật quy định như thế nào?
	






.


- SV nghe, ghi chép

- SV đọc giáo trình, suy nghĩ,  thảo luận và trả lời câu hỏi.


	

20

	
	2. Người lao động tốt
	GV: Em hãy nêu biểu hiện của người lao động tốt?
Gv diễn giải và liên hệ đến các em trong thực tiễn về 1 người lao động tốt
	Lắng nghe 
Trả lời


Lắng nghe
Ghi chép
	15

	
	II. NỘI DUNG TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT
[bookmark: _Toc9428802][bookmark: _Toc15467368][bookmark: _Toc19021776][bookmark: _Toc19083742]1. Phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam
	





GV diễn giảng cho SV thấy được những việc cần làm để trở thành người công dân tốt và lao động tốt


	






Lắng nghe
Ghi chép
	15

	
	Thảo luận:
2. Phấn đấu học tập nâng cao năng lực và rèn luyện phẩm chất cá nhân
	GV đặt đặt vấn đề và hướng dẫn SV thảo luận
	Lắng nghe
Ghi chép
	15

	
	[bookmark: _Toc13575226][bookmark: _Toc13578879][bookmark: _Toc13755148]a) Tu dưỡng và rèn luyện về phẩm chất chính trị
[bookmark: _Toc13575227][bookmark: _Toc13578880][bookmark: _Toc13755149]b) Tu dưỡng và rèn luyện về đạo đức, lối sống, sức khỏe
[bookmark: _Toc13575228][bookmark: _Toc13578881][bookmark: _Toc13755150]c) Tu dưỡng, rèn luyện về văn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp
	· GV giới hạn thời gian để chuẩn bị thảo luận câu hỏi do giảng viên đặt ra.
· Nội dung thảo luận giảng viên đã báo trước cho sv là tìm thêm những câu chuyện, hình ảnh minh họa để tiết thảo luận sôi nổi, lôi cuốn người nghe.
→ GV nhận xét, chốt ý, bổ sung.
	SV cùng tìm hiểu các vấn đề đặt ra
SV trình bày






Lắng nghe
Ghi chép
	55

	3.
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài



	- GV khái quát:
+ Nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
	
- SV nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	05

	4.
	Hướng dẫn tự học
	GV yêu cầu SV về nhà ôn tập theo nội dung GV đã hướng dẫn.
	05



	Nguồn tài liệu tham khảo
	1. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ Cao đẳng), Nxb LĐ - XH, HN 2010.
2.Tài liệu học tập lưu hành nội bộ của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM 2020. (Dùng cho hệ Cao đẳng)

	
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN



Phan Thị Thùy Trang


	
TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 2 năm 2023
GIÁO VIÊN



Phan Thị Thùy Trang



	











































	




